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STT Phần 1: SÁCH LUẬT GIÁO DỤC TRƢỜNG HỌC NXB Tác giả Năm XB Khổ sách
Số 

trang 
Giá bìa SL Thành tiền

1
Tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an 

toàn giao thông 
 TT&TT

 ThS. Nguyễn Danh Khoa - Viện 

Khoa học an toàn Việt Nam 
2024 14.5x20.5 224 95,000

2 Tài liệu tuyên truyền Ứng xử văn hoá giao thông  TT&TT
 ThS. Nguyễn Danh Khoa - Viện 

Khoa học an toàn Việt Nam 
2024 14.5x20.5 392 150,000

3

Bộ tài liệu giáo dục kỹ năng sống dành trẻ mầm non bồi dƣỡng và 

hoàn thiện nhân cách cho trẻ về phòng tránh tai nạn thƣơng tích 

thƣờng gặp (Dành cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non)

 TT&TT
 ThS. Nguyễn Danh Khoa - Viện 

Khoa học an toàn Việt Nam 
2024 19x27 368 350,000

4

Bộ tài liệu giáo dục kỹ năng sống dành học sinh tiểu học bồi dƣỡng 

và hoàn thiện nhân cách cho học sinh tiểu học những tình huống 

phòng tránh tai nạn thƣơng tích thƣờng gặp (Dành cho cán bộ 

quản lý, giáo viên tiểu học)

 TT&TT
 ThS. Nguyễn Danh Khoa - Viện 

Khoa học an toàn Việt Nam 
2024 19x27 368 350,000

5

Bộ tài liệu giáo dục kỹ năng sống dành cho học sinh, sinh viên - 

giải đáp tình huống về phòng chống tệ nạn xã hội, ma tuý, bạo lực 

học đƣờng, xử lý các sai phạm an toàn thông tin mạng xã hội

 TT&TT
 ThS. Nguyễn Danh Khoa - Viện 

Khoa học an toàn Việt Nam 
2024 19x27 432 395,000

6 Luật giáo dục (Hiện hành) và các văn bản hƣớng dẫn thi hành  TT&TT Quốc Hội MA 2024 14.5x20.5 208 68,000

7

Cẩm nang công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm đạo 

đức trong giáo dục và phòng chống tham nhũng tiêu cực hƣớng dẫn công 

tác thi đua khen thƣởng trong các cơ sở giáo dục

TT&TT

 ThS. Nguyễn Danh Khoa - Viện 

Khoa học an toàn Việt Nam ) Biên 

soạn

MA 2024 19x27 512 460,000

Văn Phòng Sách Kiểm Toán Tài Chính là đơn vị, chuyên cung cấp các sách lý luận, chính trị và pháp luật, góp phần phổ biến đường lối, 

chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao kiến thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chính 

trị, lý luận và pháp luật. Trân trọng gửi tới Quý cơ quan danh mục các sách đang phát hành như sau:

DANH MỤC SÁCH TỔNG HỢP 2024

Điện thoại:  083.78 29 229  - Zalo: 0989 147 555 

Số 5 Đường Số 3 P, Bình Hưng Hòa Q, Bình Tân TP, HCM

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tƣ do - Hạnh phúc

VĂN PHÕNG SÁCH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

 TP. HCM, ngày ….. tháng …..  năm 2024 
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8

Kỹ năng phòng chống ma túy, bạo lực học đƣờng và các tệ nạn xã hội 

trong các cơ sở giáo dục - Viện khoa học giáo dục Việt Nam ( Biên Soạn ) 

gồm PGS.TS Lê Vân Anh – TS. Lƣu Thu Thủy – TS. Trịnh Thị Anh Hoa

TT&TT

 PGS.TS Lê Vân Anh – TS. Lưu 

Thu Thủy – TS. Trịnh Thị Anh 

Hoa 

MA 2023 19x27 560 450,000

9
Công tác y tế học đƣờng hƣớng dẫn phòng tránh bệnh truyền nhiễm 

trong cộng đồng và vệ sinh an toàn trong các cơ sở giáo dục 
TT&TT

 ThS. Nguyễn Danh Khoa - Viện 

Khoa học an toàn Việt Nam 
MA 2023 19x27 528 450,000

10

Giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thƣơng tích Hƣớng dẫn dạy bơi 

phòng tránh đuối nƣớc cho trẻ em học sinh trong các cơ sở giáo dục ( 

Dành cho cán bộ quản lý,  giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục 

cơ sở, giáo dục phổ thông)

 TT&TT
 ThS. Nguyễn Danh Khoa - Viện 

Khoa học an toàn Việt Nam 
MA 2023 19x27 576 495,000

11
Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong trƣờng học những biên pháp 

phòng tránh ngộc độc thực phẩm tại các cơ sở giáo dục
 TT&TT

 ThS. Nguyễn Danh Khoa - Viện 

Khoa học an toàn Việt Nam 
MA 2023 19x27 560 450,000

12 Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu trong trƣờng học Hồng Đức Tăng Bình TB 2024 19x27 400 395,000

13
Luật giáo dục và chế độ chính sách dành cho lãnh đạo trường học, giáo viên, 

học sinh, sinh viên
Thế giới Hải lý (Hệ thống) ĐT 2023 20x28 400 395,000

14
Tuyển chọn, tham khảo các diễn văn, phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị 

dùng trong trường học
Thế giới Thu Phương (Hệ thống) ĐT 2023 20x28 400 395,000

15
375 Câu hỏi đáp về phòng chống vi phạm pháp luật thường gặp đối với trẻ 

em, học sinh, sinh viên trong trường học
Hồng Đức Tăng Bình TB 2023 19x27 406 395,000

16

Tài liệu tuyên truyền phòng tránh tai nạn thương tích hướng dẫn sơ cứu ban 

đầu tai nạn thương tích và chẩn đoán, điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ 

em, học sinh

Hồng Đức Tăng Bình TB 2023 19x27 400 395,000

17
Tài liệu hướng dẫn phát triển giáo dục thể chất, thể thao và áp dụng những trò 

chơi dân gian trong nhà trường
Hồng Đức Tăng Bình TB 2023 19x27 400 395,000

18
Nghiệp vụ quản lý thu, chi thường xuyên giao tự chủ và thực hiện mua sắm 

trang thiết bị, bảo trì, sửa chữa cơ sở vật chất trong trường học
Hồng Đức Tăng Bình TB 2023 19x27 400 395,000

19

Cẩm nang công tác danh cho bí thư đoàn các nghị quyết đại hội đoàn toàn 

quốc và danh sách ủy viên ban chấp hành trung ương đoàn khóa XII nhiệm 

kỳ 2022-2027

Thế giới Thu Phương ĐT 2023 20x28 400 395,000

20 550 Câu hỏi đáp về điển đảo Việt nam Hồng Đức Tăng Bình TB 2023 19x27 400 395,000

21
Nghiệp vụ văn thư, lưu trữ quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình 

thành trong hoạt động của cư quan, tổ chức, doanh nghiệp
Hồng Đức Tăng Bình TB 2023 19x27 400 395,000

22

Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trường học, quy định về quản lý tài chính, tài 

sản, xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán550 Câu hỏi đáp về điển đảo Việt 

nam

Tài Chính Vũ Tươi ĐT 2022 20x28 400 395,000

23 Tri thức bách khoa những câu hỏi vì sao trong cuộc sống quanh ta Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000

24
Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong nhà trường và gia 

đình
Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000
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25
Giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh

niên, thiếu niên và nhi đồng
Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000

26

Cẩm nang dành cho lãnh đạo trường học và chế độ, chính sách dành cho học 

sinh, sinh viên kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an 

toàn, tránh tai nạn, thương tích trong trường học

Tài Chính Ngọc Phương ĐT 2022 20x28 400 395,000

27
Tuyển chon tham khảo các bài diễn văn, phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị 

dùng trong trường học 
Thế giới Thu Phương ĐT 2022 20x28 400 395,000

28 Văn hóa ứng xử học đường Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000

29

Cẩm nang nghiệp vụ công tác thư viện và văn thư lưu trữ hướng dẫn quy tắc 

trình bày thể thức kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính và các mẫu hợp 

đồng thường dùng 

Lao động Nguyễn Thu Phương ĐT 2022 20x28 400 395,000

30
Y tế học đường kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước xâm hại

tình dục, ma túy học đường 
Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000

31

Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong 

trƣờng học ( Do ThS. Nguyễn Danh Khoa - Viện Khoa học an toàn Việt 

Nam ) Biên soạn

 TT&TT

 ThS. Nguyễn Danh Khoa - Viện 

Khoa học an toàn Việt Nam ) Biên 

soạn

MA 2021 19x27 704 450,000

32
Chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã phường thị

trấn (Hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022)
Tài chính Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000

33 Tìm hiểu luật thanh niên và kỹ năng cơ bản của cán bộ đoàn đội NXB TG Hưu đại - Vũ tươi ĐT 2021 20x28 392 395,000

34

Chỉ dẫn áp dụng các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử 

phạt biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giáo dục ( Theo nghị định số: 04/2021/NĐ-CP Ngày 22-01-2021)

Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2021 19x27 450 395,000

35
Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp 

lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục
Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2021 19x27 450 395,000

36

Công tác y tế trƣờng học và phòng chống dịch bệnh Virus CoRoNa

(COVID-19) Vệ sinh an toàn trong các cơ sở giáo dục do ThS. Nguyễn

Danh Khoa - Viện Khoa học an toàn Việt Nam biên soạn

TT&TT
 ThS. Nguyễn Danh Khoa - Viện 

Khoa học an toàn Việt Nam 
MA 2020 19x27 480 350,000

37
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và công tác thi

đua khen thưởng ngành giáo dục 
Lao động Thu phương ĐT 2021 20x28 400 395,000

38
Hướng dẫn thi hành luật giáo dục và chính sách đổi với Hiệu trưởng, phó

hiệu trưởng, giáo viện, học sinh sinh viên 
Lao động Vũ tươi - Thiên Kim ĐT 2021 20x28 400 395,000

39
Cẩm nang gỡ rối pháp lý về cơ chế, chính sách dành cho viên chức đơn vị sự 

nghiệp công lập
Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2020 19x27 400 395,000

40
Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trường học & Kế hoạch tài chính - ngân sách 

nhà nước 03 năm 2021-2023
Lao động Việt trinh ĐT 2020 20x28 400 395,000

41
Quy định chi tiết thi hành luật Giáo Dục và công tác thi đua khen thưởng 

ngành giáo dục
Lao động Thùy Linh ĐT 2020 20x28 400 395,000
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42

Cẩm Nang Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Trong Trường Học - Biện Pháp 

Phòng Ngừa Tội Phạm Và Phòng, Chống Vi Phạm Pháp Luật Trong Học 

Sinh, Sinh Viên

Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2020 19x27 400 395,000

43 Điều lệ trường tiểu học và quy chế đánh giá học sinh tiểu học Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2020 19x27 400 395,000

44

Điều lệ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ 

thông có nhiều cấp học quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và 

trung học phổ thông 

Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2020 19x27 400 395,000

45 Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2020 19x27 400 395,000

46 Nghiệp vụ công tác thủ quỹ kế toán trong các cơ sở giáo dục Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2020 19x27 400 395,000

47 Nghiệp vụ công tác dành cho cán bộ công đoàn ngành giáo dục Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2020 19x27 400 395,000

48
Luật Giáo Dục và Văn bản hướng dẫn thi hành (Theo Nghị định số 

84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020)
Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2020 19x27 408 395,000

49
Công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo
Lao động Vũ Thiên Bình HM 2020 20x28 450 395,000

50

Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ( Tập 3 ) Chương

trình môn học: Làm quen Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2; Môn Tiếng Anh; Môn

Tiếng Đức; Môn Tiếng Hàn; Môn Tiếng Nga; Môn Tiếng Nhật; Môn Tiếng

Pháp; Môn Tiếng Trung Quốc Và các văn bản hướng dẫn thực hiện chương

trình giáo dục phổ thông

Tài Chính TS. Nguyễn Trọng Thuyết SV 2020 20x28 450 425,000

51

Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ( Tập 2 ) gồm

Môn Khoa học; Môn Khoa học tư nhiên; Môn Vật lý; Môn Hoá học; Môn

Sinh học; Môn Công nghệ; Môn Tin học; Môn Âm nhạc; Môn Mĩ thuật; Môn

Giáo dục thể chất; Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng

nghiệp 

Tài Chính TS. Nguyễn Trọng Thuyết SV 2020 20x28 450 425,000

52

Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ( Tập 1 ) gồm

Chương trình tổng thể: Môn Ngữ văn; môn Toán; môn Giáo dục công dân;

môn Tự nhiên và Xã hội; Môn Lịch sử và Địa lí (cấp tiểu học); Môn Lịch sử

và Địa lí (cấp trung học cơ sở); Môn Lịch sử; Môn Địa lí.

Tài Chính TS. Nguyễn Trọng Thuyết SV 2020 20x28 450 425,000

53
Luật Giáo dục năm 2019 và những quy định mới về chế độ, chính sách của 

giáo viên
Lao động Vũ Thiên Bình HM 2019 20x28 450 395,000

54 Cẩm nang nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng quản lý, giảng dạy trong học đường Tài chính Nguyễn Phương ĐT 2019 20x28 428 350,000

55
Luật Giáo Dục - Quy Tắc Ứng Xử Trong Môi Trường Giáo Dục Bảo Đảm An 

Toàn, Lành Mạnh, Thân Thiện
Lao động Thu Phương ĐT 2019 20x28 392 350,000

56 Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Giáo Viên, Lãnh Đạo Trường Học Lao động Nguyễn Phương ĐT 2018 20x28 400 350,000

57
Luật phòng chống ma túy công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống

ma túy học đường
NXB HĐ Vũ Nam MA 2018 14x20 416 65,000
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58
Giáo dục kỹ năng ứng phó xử lý khẩn cấp các tai nan thương tích trong

trường học và hướng dẫn bơi lội phòng ngừa đuối nước ở trẻ em.
 NXB DT TS. Thái Lâm Toàn MA 2017 20x28 432 350,000

59
Quy định mới về công tác y tế trường học hướng dẫn phòng chống dịch

bệnh và vệ sinh an toàn trong các cơ sở giáo dục.
 NXB DT TS. Thái Lâm Toàn MA 2017 20x28 420 350,000

60
Cẩm nang vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học và những biện

pháp phòng chống ngộ độc thậc phẩm.
 NXB DT TS. Thái Lâm Toàn MA 2017 20x28 432 350,000

61

Kỹ năng phòng chống Bạo lực học đường & Các tệ nạn xã hội. ( PGS.TS

Lê Vân Anh – TS. Lưu Thu Thủy – TS. Trịnh Thị Anh Hoa bên Viện khoa

học giáo dục Việt Nam biên soạn)

 NXB VHTT

PGS.TS Lê Vân Anh – TS. Lưu 

Thu Thủy – TS. Trịnh Thị Anh 

Hoa

MA 2016 19x27 452 350,000

62 Sổ tay công tác tuyên truyền pháp luật về biển đảo Dân trí Quý lâm - Kim phượng MA 2015 20x28 424 350,000

63
Định hướng dẫn nghề nghiệp lựa chọn học nghề theo tiêu chuẩn nghề đào

tạo.
 NXB DT TS. Thái Lâm Toàn MA 2017 20x28 400 120,000

64
Phương pháp viết sáng kiến, kinh nghiệm của cán bộ công chức ngành

giáo dục đào tạo.
 LĐXH Quý lâm - Kim phượng MA 2015 20x28 420 335,000

65
Tuyển tập 1059 câu giải đáp các tình huống đối với công tác hoạt động y tế 

trong trường học.
NXB YH Quý long - Kim thư MA 2015 20x28 500 298,000

66

Quy chuẩn quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở

giáo dục hướng dẫn tìm hiểu phòng chống, chẩn đoán, điều trị một số

bệnh dịch bệnh tật học đường

NXBYH Bộ Y Tế MA 2015 20x28 520 298,000

67

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho nhà quản lý các quy định mói về quản lý

tài chính kế toán trường học hướng dẫn lập dự toán thanh quyết toán thu,

chi năm 2010-2011

Lao động BGD&ĐT MA 2010 20x28 527 299,000

68
Tìm hiểu Đổi mới trong công tác quản lý giáo dục năm 2010 - 2015 và một

số chính sách mới để kiện toàn và phát triển lĩnh vực giáo dục  
Lao động BGD&ĐT MA 2010 20x28 582 298,000

STT Phần 2: SÁCH PHÁP LUẬT TƢ PHÁP TÕA ÁN NXB Tác giả Năm XB Khổ sách
Số 

trang 
Giá bìa SL Thành tiền

1
Tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an 

toàn giao thông 
 TT&TT Quốc Hội 2024 14.5x20.5 224 95,000

2
 Luật Bảo hiểm xã hội (Đƣợc Quốc hội thông qua ngày 29-6-2024 và có 

hiệu lực từ ngày 01-07-2025)
 TT&TT Quốc Hội 2024 14.5x20.5 140 42,000

3 Luật đấu giá tài sản (Hiện hành) Sửa đổi bổ sung năm 2024  TT&TT Quốc Hội 2024 14.5x20.5 116 40,000

4
Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (Đƣợc 

Quốc hội thông qua ngày 27-6-2024, có hiệu lực từ ngày 01-7-2025)
 TT&TT Quốc Hội 2024 14.5x20.5 94 32,000

5
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Đƣợc Quốc 

hội thông qua ngày 29-6-2024, có hiệu lực từ ngày 01-01-2025)
 TT&TT Quốc Hội 2024 14.5x20.5 105 35,000
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6
Luật Đƣờng bộ (Đƣợc Quốc hội thông qua ngày 27-6-2024, có hiệu lực từ 

ngày 01-01-2025)
 TT&TT Quốc Hội 2024 14.5x20.5 113 35,000

7
Luật Trật tự, an toàn giao thông đƣờng bộ (Đƣợc Quốc hội thông qua 

ngày 27-6-2024, có hiệu lực từ ngày 01-01-2025)
 TT&TT Quốc Hội 2024 14.5x20.5 125 37,000

8
Bộ luật Lao động (hiện hành) - Chế độ tiền lƣơng, điều chỉnh lƣơng hƣu, 

trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
 TT&TT Quốc Hội 2024 14.5x20.5 352 120,000

9
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (Đƣợc Quốc hội thông qua ngày 24-6-

2024, có hiệu lực từ ngày 01-01-2025)
 TT&TT Quốc Hội 2024 14.5x20.5 128 36,000

10 Luật Cảnh vệ (Hiện hành) sửa đổi, bổ sung năm 2024  TT&TT Quốc Hội 2024 14.5x20.5 42 19,000

11
Luật Lƣu trữ (Đƣợc Quốc hội thông qua ngày 21-6-2024, có hiệu lực từ 

ngày 01-7-2025)
 TT&TT Quốc Hội 2024 14.5x20.5 61 21,000

12 Luật cán bộ công chức (Hiện hành) và các văn bản hƣớng dẫn thi hành  TT&TT Quốc Hội MA 2024 14.5x20.5 192 60,000

13 Luật viên chức (Hiện hành) và các văn bản hƣớng dẫn thi hành  TT&TT Quốc Hội MA 2024 14.5x20.5 192 60,000

14
Luật Các tổ chức tín dụng (Hiện hành) (Đƣợc Quốc hội thông qua ngày 

18-01-2024, có hiệu lực kể từ ngày 01-7-2024)
 TT&TT Quốc Hội MA 2024 14.5x20.5 222 62,000

15
Luật Đất đai (Hiện hành) (Đƣợc Quốc hội thông qua ngày 18-01-2024, có 

hiệu lực từ ngày 01-08-2024)
 TT&TT Quốc Hội MA 2024 14.5x20.5 380 109,000

16
Luật Nhà ở (Hiện hành) (Đƣợc Quốc hội thông qua ngày 27-11-2023, có 

hiệu lực từ ngày 01-08-2024)
 TT&TT Quốc Hội MA 2024 14.5x20.5 238 67,000

17
Luật Kinh doanh bất động sản (Hiện hành) (Đƣợc Quốc hội thông qua 

ngày 28-11-2023, có hiệu lực từ ngày 01-08-2024)
 TT&TT Quốc Hội MA 2024 14.5x20.5 108 35,000

18
Luật Căn cƣớc (Hiện hành) (Đƣợc Quốc hội thông qua ngày 27-11-2023, 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2024)
 TT&TT Quốc Hội MA 2024 14.5x20.5 52 21,000

19
Luật Thanh tra (Hiện hành) (Đƣợc Quốc hội thông qua ngày 14-11-2022, 

Có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2023)
 TT&TT Quốc Hội MA 2024 14.5x20.5 100 37,000

20
Luật Đấu thầu (Hiện hành) (Đƣợc Quốc hội thông qua ngày 23-6-2023, 

có hiệu lực từ ngày 01-01-2024)
 TT&TT Quốc Hội MA 2024 14.5x20.5 132 34,000

21
Luật Tài nguyên nƣớc (Hiện hành) (Đƣợc Quốc hội thông qua ngày 27-

11-2023, có hiệu lực từ ngày 01-7-2024)
 TT&TT Quốc Hội MA 2024 14.5x20.5 118 35,000

22
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (Hiện hành) (Đƣợc  Quốc hội thông 

qua ngày 14-11-2022, có hiệu lực từ ngày 01-7-2023)
 TT&TT Quốc Hội MA 2024 14.5x20.5 50 15,000

23
Luật Khám bệnh, chữa bệnh (Hiện hành) (Đƣợc Quốc hội thông qua 

ngày 09-01-2023, có hiệu lực từ ngày 01-01-2024)
 TT&TT Quốc Hội MA 2024 14.5x20.5 126 46,000

24

Luật Lực lƣợng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Hiện hành) 

Đƣợc Quốc hội thông qua ngày 28-11-2023, có hiệu lực kể từ ngày 01-7-

2024)

 TT&TT Quốc Hội MA 2024 14.5x20.5 32 16,000

25
 Luật Viễn thông (Hiện hành) (Đƣợc Quốc hội thông qua ngày 24-11-

2023, có hiệu lực kể từ ngày 01-7-2024)
 TT&TT Quốc Hội MA 2024 14.5x20.5 84 29,000
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26

Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (Hiện hành) 

(Đƣợc Quốc hội thông qua ngày 24-11-2023, có hiệu lực từ ngày 01-01-

2025)

 TT&TT Quốc Hội MA 2024 14.5x20.5 48 20,000

27 Luật quốc phòng an ninh và các văn bản hƣớng dẫn thi hành  TTTT Quốc Hội MA 2023 14.5X20.5 272 95,000

28 Luật trẻ em và Nghị định hƣớng dẫn thi hành  TTTT Quốc Hội MA 2023 14.5X20.5 208 55,000

29 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự  ( Hiện Hành )  Sửa đổi, bổ sung năm 2021  TTTT Quốc Hội MA 2023 14.5X20.5 440 150,000

30 Luật tố tụng hành chính ( Hiện hành ) Sửa đổi, bổ sung năm 2019  TTTT Quốc Hội MA 2023 14.5X20.5 272 105,000

31

Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán toàn án nhân Tòa án nhân dân 

cấp cao về Hình sự và Tố tụng hình sự từ năm 1986 đến 2024 (Dành cho 

Thẩm phán, Thẩm tra viên, Hội thẩm, Kiểm sát viên, Luật sƣ và các học 

viên tƣ pháp)

TT&TT
TS. Trần Văn Hà - Vụ pháp chế, 

Tòa Án nhân dân Tối Cao
MA 2024 19x27 368 395,000

32

Tuyển  tập Các bản án của Tòa án nhân dân cấp cao về Dân sự và Tố 

tụng dân sự (Dành cho Thẩm phán, Thẩm tra viên, Hội thẩm, Kiểm sát 

viên, Luật sƣ và các học viên tƣ pháp)

TT&TT
TS. Trần Văn Hà - Vụ pháp chế, 

Tòa Án nhân dân Tối Cao
MA 2024 19x27 560 525,000

33

Tuyển  tập Các bản án của Tòa án nhân dân cấp cao về Hình sự và Tố 

tụng hình sự (dành cho Thẩm phán, Thẩm tra viên, Hội thẩm, Kiểm sát 

viên, Luật sƣ và các học viên tƣ pháp)

TT&TT
TS. Trần Văn Hà - Vụ pháp chế, 

Tòa Án nhân dân Tối Cao
MA 2024 19x27 560 535,000

34

Tuyển  tập Các bản án của Tòa án nhân dân cấp cao về Quyền sử dụng 

đất và tài sản gắn liền với đất (Dành cho Thẩm phán, Thẩm tra viên, Hội 

thẩm, Kiểm sát viên, Luật sƣ và các học viên tƣ pháp)

TT&TT
TS. Trần Văn Hà - Vụ pháp chế, 

Tòa Án nhân dân Tối Cao
MA 2024 19x27 560 545,000

35

Tuyển  Tập Các Bản Án  Của Tòa án nhân cấp cao về Hành chính, Kinh 

doanh thƣơng mại, Hôn nhân gia đình, Lao động ( Dành cho Thẩm phán, 

Thẩm tra viên, Hội thẩm, Kiểm sát viên, Luật sƣ và các học viên tƣ pháp 

)

TT&TT
TS. Trần Văn Hà - Vụ pháp chế, 

Tòa Án nhân dân Tối Cao
MA 2024 19x27 528 495,000

36

Luật phòng chống ma túy công tác tuyên truyền pháp luật về phòng 

chống ma túy và tệ nạn xã hội trong tình hình mới - ThS. Nguyễn Danh 

Khoa - Viện Khoa học an toàn Việt Nam ) Biên soạn

 TT&TT  ThS. Nguyễn Danh Khoa MA 2024 19x27 512 450,000

37
Cẩm nang công tác quốc phòng an ninh trong tình hình mới và các quy 

định cần biết 
TT&TT

 ThS. Nguyễn Danh Khoa - Viện 

Khoa học an toàn Việt Nam 
MA 2023 19x27 504 450,000

38
Hệ thống 70 Án lệ và giải đáp vƣớng mắc trong nghiệp vụ xét xử của Tòa 

án nhân dân tối cao từ năm 2016 đến nay 
TT&TT

TS. Trần Văn Hà - Vụ pháp chế, 

Tòa Án nhân dân Tối Cao
MA 2023 19x27 848 595,000

39
Giải đáp vƣớng mắc trong nghiệp vụ xét xử của Tòa án nhân dân tối cao 

và Hệ thống 63 Án lệ mới nhất
TT&TT

TS. Trần Văn Hà - Vụ pháp chế, 

Tòa Án nhân dân Tối Cao
MA 2023 19x27 760 450,000
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40

Các thông tƣ liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao, Bộ tƣ pháp, Bộ công an, Bộ quốc phòng về Hình sự, tố tụng 

Hình sự, Dân sự, tố tụng Dân sự, Hành chính, kinh tế, thƣơng mại, lao 

động, hôn nhân gia đình mới nhất

TT&TT
TS. Trần Văn Hà - Vụ pháp chế, 

Tòa Án nhân dân Tối Cao
MA 2023 19x27 552 450,000

41

Quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao, về Hình sự, Dân 

sự, Hành chính, Kinh doanh, Thƣơng mại, Lao động, Hôn nhân gia đình 

mới nhất

TT&TT
TS. Trần Văn Hà - Vụ pháp chế, 

Tòa Án nhân dân Tối Cao
MA 2023 19x27 688 450,000

42

Hệ thống các nghị quyết của hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao về Hình sự và Tố tụng hình sự từ Năm 1986 đến 2023 ( Dành cho 

phẩm phán, Thẩm tra viên, Hội thẩm, Kiểm sát viên, Luật sự và các Học 

viên tƣ pháp )

TT&TT
TS. Trần Văn Hà - Vụ pháp chế, 

Tòa Án nhân dân Tối Cao
MA 2023 19x27 560 450,000

43

Hệ thống các nghị quyết của hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao về Dân sự và Tố tụng dân sự từ Năm 1990 đến 2023 ( Dành cho phẩm 

phán, Thẩm tra viên, Hội thẩm, Kiểm sát viên, Luật sự và các Học viên 

tƣ pháp )

TT&TT
TS. Trần Văn Hà - Vụ pháp chế, 

Tòa Án nhân dân Tối Cao
MA 2023 19x27 736 500,000

44

Hệ thống các nghị quyết của hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao về Hành chính, Kinh tế - Thƣơng Mại và Hôn nhân gia đình từ Năm 

2000 đến 2023 ( Dành cho phẩm phán, Thẩm tra viên, Hội thẩm, Kiểm 

sát viên, Luật sự và các Học viên tƣ pháp )

TT&TT
TS. Trần Văn Hà - Vụ pháp chế, 

Tòa Án nhân dân Tối Cao
MA 2023 19x27 400 350,000

45
Hệ thống án lệ và các giải đáp vƣớng mắc trong nghiệp vụ xét xử của tòa 

án nhân dân tối cao từ năm 2016 đến nay 
TT&TT

TS. Trần Văn Hà - Vụ pháp chế, 

Tòa Án nhân dân Tối Cao
MA 2022 19x27 712 450,000

46

Quy định chi tiết thi hành luật phòng chống ma túy - Luật xử lý vi phạm 

hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, xem 

xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính tại tòa án 

nhân dân 

TT&TT
TS. Trần Văn Hà - Vụ pháp chế, 

Tòa Án nhân dân Tối Cao
MA 2022 19x27 568 380,000

47

Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 về xử phạt vi phạm hành chính với hành 

vi cản trở hoạt động tố tụng Áp dụng từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 và 

Luật Xử lý vi phạm hành chính ( sửa đổi, bổ sung mới nhất )

TT&TT Quốc hội MA 2022 13x19 256 50,000

48
So sánh đối chiếu Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 ( Sủa đổi bổ sung 

năm 2021 ) và các biểu mẫu trọng Bộ luật tố tụng hình sự 
TT&TT

TS. Trần Văn Hà - Bên Tòa Án 

nhân dân Tối Cao
MA 2022 19x27 560 360,000

49
Tuyển tập 100 bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành luật của tác giả 

Đỗ Văn Chỉnh
TT&TT

 NCS. Phạm Thị Hằng - NCS. 

Nguyễn Phan Khiêm 
MA 2020 20x28 752 450,000

50
Hệ thống toàn văn các luật và các nghị quyết đƣợc quốc hội Nƣớc cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông quan tại kỳ họp thứ 8 khóa XIV
TT&TT

TS. Trần Văn Hà - Bên Tòa Án 

nhân dân Tối Cao
MA 2020 20x28 408 350,000

51

Tuyển chọn quyết định giám đốc thẩm và bản án của tòa án nhân dân tối 

cao và tòa án nhân dân cấp cao về hình sự, dân sự, hành chính, lao động 

từ năm 2015 - 2020

TT&TT
TS. Trần Văn Hà - Bên Tòa Án 

nhân dân Tối Cao 
MA 2020 20x28 560 385,000
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52
Bình luận các vƣớng mắc trong Bộ luật hình sự và tố tụng hình sự ( sách 

tham khảo dùng cho thẩm phán, Hội thẩm và thƣ ký tòa án )
Thanh niên

PGS. TS. Phạm Minh Tuyên - 

Giám Đốc Học Viên Tòa Án ( Chủ 

biên )

MA 2021 16x24 592 300,000

53

Những Quy Định Pháp Luật Về Luật Cán Bộ, Công Chức Và Viên Chức - 

 Công Tác Tuyển Dụng, Sử Dụng, Quản Lý Công Chức Và Kiểm Định 

Chất Lƣợng Đầu Vào Công Chức (Nghị Định Số 116/2024/NĐ-CP ngày 

17 tháng 9 năm 2024)

Hồng Đức Tăng Bình TB 2024 19x27 400 395,000

54 Hệ thống 72 An  lệ Việt Nam hiện hành Lao Động Tài Thành TB 2024 19x27 480 425,000

55
Hƣớng Dẫn Áp Dụng Pháp Luật Trong Giải Quyết Vụ Việc Về Hôn 

Nhân Và Gia Đình
Lao Động Bích Phương ĐT 2024 20x28 400 425,000

56
Tuyển Tập Các Nghị Quyết Mới Nhất Của Hội Đồng Thẩm Phán, Tòa 

Án Nhân Dân Tối Cao, (Từ Năm 2016 – 2024)
Lao Động Thu Phương ĐT 2024 20x28 400 395,000

57

Luật đƣờng bộ, Luật trật tự, an toàn giao thông đƣờng bộ quy định về 

đào tạo sát hạch cấp phép lái xe, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực giao thông

Lao Động Hà Phương ĐT 2024 20x28 384 425,000

58

Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam hiện hành 

góp phần thực hiện nguyên tắc Hiến định công nhận, tôn trọng, bảo vệ và 

bảo đảm quyền con ngƣời

CAND
Trung tướng, TS. Lê Tấn Tới - TS. 

Đỗ Đức Hồng Hà
DH 2024 19x27 550 450,000

59
Pháp luật về khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính ở 

Việt Nam hiện nay
CAND

TS. Đinh Văn Minh - TS. Đình 

Lương Minh Anh
DH 2024 14.5x20.5 320 150,000

60
Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân Hệ Thống Các Án Lệ, Nghị Quyết, 

Công Văn Hƣớng Dẫn Mới Nhất Về Công Tác Tòa Án
Lao Động Hà Phương ĐT 2024 20x28 400 395,000

61
Luật hôn nhân và gia đình luật phòng, chống bạo lực gia đình, 166 Tình 

huống giải đáp pháp luật về hôn nhân gia đình 
Lao động Bích Phương ĐT 2023 20x28 400 395,000

62

Luật phòng cháy và chữa cháy công tác thanh tra, kiểm tra an toàn, phòng 

chống cháy nổ trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, kỹ 

năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn 

Công An Vũ Tươi ĐT 2023 28x20 450 495,000

63 Luật hợp tác xã hệ thống những văn bản quy định chi tiết thi hành Hồng Đức Tăng Bình TB 2023 19x27 414 395,000

64

Quy chuẩn ký thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

(Thông tư số 09/2023/TT-BXD  ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ Xây 

dựng Ban hành sửa đổi: 1:2023 QCVN 06:2022/BXD)

Hồng Đức Tăng Bình TB 2023 19x27 476 425,000

65

Hệ thống văn bản của Đảng, Nhà Nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực 

trong công tác cán bộ, tổng hợp các khung hình phạt tội phạm tham nhũng 

trong bộ luật hình sự 

Hồng Đức Tăng Bình TB 2023 19x27 406 395,000

66
Luật Đấu thầu 2023 – Quy định lựa chọn nhà thầu, hạn chế thất thoát, lãng 

phí, tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực đấu thầu – Luật Giá
Lao động Quốc hội ĐT 2023 20x28 400 395,000

67
Luật hợp tác xã các chính sách mới phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã 
Lao động Lý Hải - Việt Trinh ĐT 2023 20x28 400 395,000
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68

Luật công an nhân dân (Sửa đổi bổ sung) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt 

Nam  

Lao động Quốc hội ĐT 2023 20x28 400 395,000

69

Chỉ dẫn áp dụng Luật công an nhân dân, Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công 

dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước 

ngoài tại Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua

Hồng Đức Tăng Bình TB 2023 19x27 400 395,000

70

Luật đấu thầu, Luật giá. Đã được quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua và các văn bản hướng dẫn hành 

luật

Hồng Đức Tăng Bình TB 2023 19x27 400 395,000

71

Luật An toàn thực phẩm – Quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với các cơ quan, 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, quán ăn

Thế giới Nguyễn Đại ĐT 2023 20x28 400 450,000

72
Hệ thống Công văn hướng dẫn nghiệp vụ của Tòa án nhân dân tối cao trong 

lĩnh vực Dân sự và Tố tụng Dân sự từ năm 1986 đến năm 2023
Lao động Th. Quách Dương ST 2023 20x28 424 395,000

73
Hệ thống Công văn hướng dẫn nghiệp vụ của Tòa án nhân dân tối cao trong 

lĩnh vực Hình sự và Tố tụng Hình sự từ năm 1987 đến năm 2023
Lao động Th. Quách Dương ST 2023 20x28 428 395,000

74

Hướng dẫn thi hành luật xử lý vi phạm hành chính, pháp lệnh xử phạt vi 

phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng ( Pháp lệnh 

02/2022/UBTVQH15 về xử phạt vi phạm hành chính với hành vi cản trở hoạt 

động tố tụng )

Lao động Thu Phương ĐT 2023 20x28 400 425,000

75
Thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản  (theo 

Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ)
Hồng Đức Tăng Bình TB 2023 19x27 400 395,000

76

Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố 

tụng chỉ dẫn áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính ( Sửa đổi, bổ sung mới 

nhất )

Hồng Đức Tăng Bình TB 2023 19x27 400 395,000

77
Tuyển tập các nghị quyết mới nhất của phán hội đồng thẩm phán tòa án nhân 

dân tối cao và các văn bản hướng dẫn công tác tòa án 
Lao động Thu Phương ĐT 2023 20x28 400 395,000

78

217 Câu giải đáp nghiệp vụ xét xử vụ án dân sự, hành chính và các nghị 

quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, 

hành chính 

Lao động LS Nguyễn Ngọc Điệp ĐT 2023 20x28 400 395,000

79
Tuyển tập 63 án lệ của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hình

sự, dân sự, hành chính, kinh tế, thương mại, lao động
Lao động Quang minh ĐT 2023 20x28 400 395,000

80

Hướng dẫn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng quy định chi tiết đăng tải thông tin 

đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và giải đáp vướng mắc trong 

quá trình đấu thầu mới nhất 

Lao động Nguyễn Phương ĐT 2023 20x28 400 395,000
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81
Luật thanh tra Luật phòng chống tham nhũng Luật thực hiện dân chủ cơ sở 

Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí
Lao động Nguyễn Phương ĐT 2023 20x28 400 395,000

82
Luật phòng chống bạo lực gia đình (Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 

2023) 
Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2023 19x27 400 395,000

83
Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023  (Đã được Quốc hội khóa XV, thông qua 

ngày 09 tháng 01 năm 2023)
Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2023 19x27 400 395,000

84

Luật thực hiện dân chở ở cơ sở phát huy quyền làm chủ của công dân tại xã, 

phường, thị trấn, tại thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao 

động 

Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2023 19x27 400 395,000

85
Tra cứu các vấn đề cơ bản về đấu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và một số 

tình huống thường gặp khi ký kết hợp đồng
Lao động Hữu Đại - Hữu Thắng ĐT 2022 20x28 400 395,000

86 Cẩm nang pháp luật dành cho ngành công an nhân dân CAND Vũ Thu Phương ĐT 2022 20x28 400 395,000

87
Bình luận luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành 

mới nhất do luật sư Nguyễn Thị Chi biên soạn
Lao động LS Nguyễn Thị Chi ĐT 2022 20x28 600 520,000

88
Luật Thi đua, khen thưởng và công tác thi đua khen thưởng trong các cơ quan 

ban ngành, đoàn thể
Thế giới Nguyễn Phương ĐT 2022 20x28 400 395,000

89

Chỉ dẫn áp dụng luật đấu thầu cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa 

chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ( Theo thông tư 

08/2022/TT-BKHĐT Ngày 31 tháng 02 năm 2022)

Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000

90
Luật đấu thầu quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu 

và lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 
Lao động Nguyễn Phương ĐT 2022 20x28 1000 595,000

91
Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh tiếp công 

dân
 NXB TC Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000

92
500 câu hỏi và tình huống giải quyết các vướng mắc, tranh chấp lao động 

theo Bộ luật Lao động năm 2019
Lao động Ths. Nguyễn Thị Thu Hoài DH 2022 19x27 600 500,000

93
Kỹ năng giải quyết vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai và thực 

tiễn xét xử  của Tòa án nhân dân
Lao động ThS. Nguyễn Hải Phượng DH 2022 19x27 600 400,000

94
Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản 

hướng dẫn thi hành
Thanh niên Nhiều tác giả ST 2022 19x27 660 395,000

95
Luật thi hành án dân sự quy trình xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 

trong công tác thi hành án dân sự 
Lao động Thu Phương ĐT 2022 20x28 400 395,000

96

Phương pháp nghiên cứu đánh giá chứng cứ trong tố tụng hình sự Bộ luật tố 

tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất (Luật Số 

02/2021/QH15 Ngày 12-11-2021 Sủa đổi bổ sung một số điều củ Bộ luật tố 

tụng hình sự)” 

 NXB TG LS: Nguyễn Ngọc Điệp ĐT 2022 20x28 480 425,000

97

Quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng – Trình tự, thủ tục, 

biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người 

tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí

 NXB TG Vũ Thu Phương ĐT 2022 20x28 400 395,000
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98

Tra cứu các lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, 

đường sắt, hàng hải, hàng không dân dụng ( Có hiệu lực từ ngày 01 Tháng 01 

năm 2022 )

 NXB TC Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 420 395,000

99

Hướng dẫn thực thi pháp luật và nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ dành cho người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp 

2022

 NXB TC Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 420 395,000

100

Mức xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (theo Nghị định số 

124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021) và những vướng mắc thường gặp trong 

công tác sản xuất chế biến kinh doanh bảo quản sử dụng thực phẩm 

NXB TC Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 420 395,000

101
Hỏi đáp các tình huống pháp luật về hôn nhân và gia đình chế độ tài sản, các 

hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân gia đình
Lao động Bích Phương ĐT 2022 20x28 400 395,000

102
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính (theo 

Nghị định số: 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021)
 NXB TC Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000

103

Hệ thống án lệ từ năm 2020-2021 & Quyết định giám đốc thẩm, Bản án phúc 

thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao 

động

Lao động Vũ Tươi ĐT 2022 20x28 400 395,000

104
Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự năm 2015 ( Sửa đổi, bổ sung năm 

2017 ) Cập nhật các văn bản mới nhât TS: Lê Quang Thành  
Lao động TS: Lê Quang Thành  ĐT 2022 20x28 600 525,000

105
Bình luận khoa học Bộ luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 ( Sửa đổi, bổ sung 

năm 2021 ) 
 NXB TG

TS: Trần Văn Biên - TS Đinh Thế 

hưng
ĐT 2022 20x28 440 450,000

106
Bộ Luật Hình Sự Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành ( Cập nhật các văn bản 

hướng dẫn thi hành mới nhất năm 2021 )
Lao động Quang Minh ĐT 2022 20x28 392 395,000

107
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015  ( Sửa đổi, bổ sung năm 2021 ) Và các 

văn bản hướng dẫn thi hành 
Lao động Quang Minh ĐT 2022 20x28 384 395,000

108 Luật xử lý vi phạm hành chính và Đáp các tình huống xử phạt thường gặp Lao động Hữu đại - Vũ tươi ĐT 2022 20x28 392 425,000

109
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015  ( Sửa đổi, bổ sung năm 2021 ) Và các 

văn bản hướng dẫn thi hành 
 NXB TN Quốc Hội ST 2022 20x28 508 380,000

110
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai – Định mức kinh tế - kỹ 

thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Lao động Vũ tươi - Thiên Kim ĐT 2021 20x28 547 475,000

111  Tra cứu các tình huống mới nhất về nghiệp vụ quản lý đất đai Lao động Nguyễn Phương ĐT 2021 20x28 400 415,000

112
230 Câu hỏi đáp về khiếu nại, tố cáo quy trỉnh thanh tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
Lao động Thu Phương ĐT 2021 20x28 400 395,000

113

Giải đáp vướng mắc trong xét xử về Dân sự, Hình sự, Tố tụng dân sự Hành 

chính, Kinh doanh thương mại của Tòa án nhân dân tối cao từ năm 2016 - 

2021 và các Án lệ được công bố năm 2020 - 2021

  NXB TN ThS: Quách Dương ST 2021 20x28 450 380,000

12



114

Bình luận Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung 

năm 2020 và áp dụng pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính” do Luật sư 

Nguyễn Thị Chi 

Lao động  LS. Nguyễn Thị Chi ĐT 2021 20x28 580 498,000

115

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông – Đào tạo, 

sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm, kiểm tra chất lượng, quy trình cấp, 

thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

   GTVT Vũ Tươi ĐT 2021 20x28 400 395,000

116
Hỏi đáp luật hòa giải, đối thoại tại tòa án và các văn bản liên quan đến hòa

giải đối thoại
 NXB TN Nguyễn Hải Phương ST 2021 14.5x20.5 280 150,000

117

Quy định chi tiết thi hành luật phòng cháy và chữa cháy quy định về thanh

tra, kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ trong các cơ quan đơn vị doanh

nghiệp hộ kinh doanh, kỹ năng thoạt hiểm khi sảy ra hỏa hoạn 

Lao động Vũ Tươi ĐT 2021 20x28 400 450,000

118

Luật Phòng cháy và chữa cháy – Quy định về thanh tra, kiểm tra an toàn, 

phòng chống cháy nổ trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, 

kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn

Lao động Vũ Tươi ĐT 2021 20x28 400 395,000

119
Luật xử phạt vi phạm hành chính sửa đổi 2020 những hành vi vi phạm và 

mức xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực 
NXB HĐ Tăng bình - Ái phương TB 2021 19x27 400 395,000

120

Những quy định mới về luật phòng cháy và chữa cháy điều kiện an toàn và 

xây dựng phương án phòng cháy chữa, cháy tại các cơ sở (hiệu lực áp dụng từ 

10-1-2021)

NXB HĐ Tăng bình - Ái phương TB 2021 19x27 400 395,000

121
Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành 

Chính Mới Nhất
  NXB LĐ Vũ Thu Phương ĐT 2021 20x28 400 545,000

122 Luật cư trú năm 2020 Có hiệu lực áp dụng thi hành từ ngày 01/07/2021 NXB HĐ Tăng bình - Ái phương TB 2020 19x27 400 395,000

123
Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015, Sửa đổi, bổ sung năm 2017 - 

(Cập nhật các văn bản mới nhất ) TS: Lê Quang thành
  NXB LĐ  TS: Lê Quang thành ĐT 2020 20x28 600 525,000

124
Cẩm nang công tác tổ chức tòa án luật hòa giải, đối thoại tại tòa án - Luật 

giám định tư pháp và các quy định tư pháp luật mới nhất dành cho tòa án
  NXB LĐ Thu Phương ĐT 2020 20x28 400 395,000

125

Nghiệp vụ dành cho công chứng viên và cán bộ tư pháp - Hộ tịch hướng dẫn 

cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, 

chứng thực hợp đồng, giao dịch ( Theo thông tư số : 01/2020/TT-BTP Ngày 

03-03-2020) 

NXB HĐ Tăng bình - Ái phương TB 2020 19x27 400 395,000

126 Kiến thức pháp luật dành cho cá nhân và gia đình  NXB HĐ Tăng bình - Ái phương TB 2020 19x27 400 395,000

127
Luật xử lý vi phạm hành chính 712 hành vi vi phạm và mức xử phạt trong 

các lĩnh vực
 NXB HĐ Tăng bình - Ái phương TB 2020 19x27 400 395,000

128

Chỉ dẫn tra cứu áp dụng bộ luật dân sự ( hiện hành ) năm 2015 ( TS. 

Trần Văn Hà - NCS. Phạm Thị Hằng - THS. Hà Lệ Thủy - Bên Tòa Án 

nhân dân Tối Cao Biên Soạn).

TT&TT
TS. Trần Văn Hà - NCS. Phạm 

Thị Hằng - THS. Hà Lệ Thủy
MA 2019 19x27 672 450,000

13
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Chỉ dẫn, tra cứu áp dụng Luật tố tụng hành chính năm 2015 ( TS. Trần 

Văn Hà - TS. Nguyễn Văn Du  - Bên Tòa Án nhân dân Tối Cao Biên 

Soạn.

TT&TT
TS. Trần Văn Hà - TS. Nguyễn 

Văn Du
MA 2019 19x27 448 350,000

130
Chỉ dẫn tra cứu áp dụng bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 ( TS. Trần Văn 

Hà - Ths. Phan Thị Thu Hà - Bên Tòa Án nhân dân Tối Cao Biên Soạn.
TT&TT

TS. Trần Văn Hà - Ths. Phan Thị 

Thu Hà 
MA 2019 19x27 528 380,000

131

Hệ Thống Án lệ và Các Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án 

Nhân Dân Tối Cao Ban hành Hƣớng Dẫn Áp dụng pháp luật về Hình sự, 

Dân sự, Hành chính, kinh tế, lao động, Hôn nhân gia đình. Trong công 

tác xét xử của tòa án nhân dân 2000 – 2019  TS. Trần Văn Hà - Bên Tòa 

Án nhân dân Tối Cao (Biên Soạn) Tái bản sửa đổi bổ sung thêm 4 Nghị  

Quyết mới trong năm 2019.

TT&TT
TS. Trần Văn Hà - Bên Tòa Án 

nhân dân Tối Cao
MA 2019 19x27 632 360,000

132
Chỉ dẫn tra cứu áp dụng bộ luật Hình sự năm 2015, ( sửa đổi, bổ sung 

năm 2017 ) TS. Trần Văn Hà - Bên Tòa Án nhân dân Tối Cao (Biên Soạn)
TT&TT

TS. Trần Văn Hà - Bên Tòa Án 

nhân dân Tối Cao
MA 2018 20x28 540 390,000

133

Chỉ dẫn tra cứu áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Nhóm tác 

giả của Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học - Tòa án nhân dân tối cao, 

gồm: Ths. Chu Thành Quang, TS. Trần Văn Hà, TS. Nguyễn Chí Công ( 

biên soạn)

 TT&TT
Ths. Chu Thành Quang, TS. Trần 

Văn Hà, TS. Nguyễn Chí Công 
MA 2018 19x27 480 350,000

134 Chỉ dẫn áp dụng luật thi hành án Hình sự năm 2019  NXB TN Quách Dương - Ngô Thu Trang ST 2019 20x28 460 385,000

135 Chỉ dẫn áp dụng luật hôn nhân gia đinh năm 2014  NXB TN Quách Dương - Ngô Thu Trang ST 2019 20x28 416 360,000

136 Cẩm nang pháp luật về mô giới và đầu tư kinh doanh bất động sản NXB HĐ Tăng bình - Ái phương TB 2019 19x27 400 395,000

137

Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần thứ hai - Các tội phạm), 

Chƣơng XVIII, Mục 3: Các tội phạm khác xâm phạm trật tự quản lý 

kinh tế 

TT&TT ThS Đinh Văn Quế 2024 16x24 438 300,000

138
Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần thứ hai - Các tội phạm), 

Chƣơng XIX, Mục 2: Các tội phạm về môi trƣờng
TT&TT ThS Đinh Văn Quế 2023 16x24 438 300,000

139

Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần thứ hai - Các tội phạm), 

Chƣơng XVIII, Mục 2: Các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân 

hàng, chứng khoán, bảo hiểm

TT&TT ThS Đinh Văn Quế 2021 16x24 438 300,000

140

Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần thứ hai - Các tội phạm), 

Chƣơng XVIII: Mục 1 - Các tội xâm phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh 

doanh( Bình luận chuyên sâu Thạc sỹ Đinh Văn Quế )

TT&TT ThS Đinh Văn Quế 2021 16x24 438 300,000

141

Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần thứ hai - Các tội phạm), 

Chƣơng XXIV: Các tội xâm phạm về ma túy  ( Bình luận chuyên sâu 

Thạc sỹ Đinh Văn Quế )

TT&TT ThS Đinh Văn Quế 2021 16x24 460 300,000

142

Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần thứ hai - Các tội phạm), 

Chƣơng XX: Các tội xâm phạm hoạt động tƣ pháp ( Bình luận chuyên 

sâu Thạc sỹ Đinh Văn Quế )

TT&TT ThS Đinh Văn Quế 2021 16x24 482 300,000
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Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần thứ hai - Các tội phạm),

Chƣơng XXI Mục 1: Các tội xâm phạm an toàn giao thông. ( Bình luận

chuyên sâu Thạc sỹ Đinh Văn Quế )

TT&TT ThS Đinh Văn Quế 2020 16x24 492 300,000

144

Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần thứ hai - Các tội phạm),

Chƣơng XVI: Các tội xâm phạm sở hữu, Chƣơng XVII. Các tội phạm

chế độ hôn nhân gia đình. (Bình luận chuyên sâu Thạc sỹ Đinh Văn Quế)

TT&TT ThS Đinh Văn Quế 2019 16x24 452 300,000

145

Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần thứ hai - Các tội phạm),

Chƣơng XV: Các tội xâm phạm quyền tự do của con ngƣời, quyền tự do

dân chủ của công dân. Chƣơng XXIII. Các tội phạm về chức vụ. ( Bình

luận chuyên sâu Thạc sỹ Đinh Văn Quế )

TT&TT ThS Đinh Văn Quế 2019 16x24 458 300,000

146

Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần thứ hai - Các tội phạm),

Chƣơng XIV: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh

dự của con ngƣời Thạc sỹ Đinh Văn Quế

TT&TT ThS Đinh Văn Quế 2018 16x24 500 250,000

147
Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 – Phần thứ nhất của Thạc sỹ Đinh

Văn Quế
TT&TT ThS Đinh Văn Quế 2017 16x24 427 150,000

148 Chuyện pháp đình (Bình luận án) Thạc sỹ Đinh Văn Quế TT&TT ThS Đinh Văn Quế 2018 16x24 500 350,000

149
Quy định về ly hôn và thủ tục giải quyết vụ án ly hôn tại tòa án - Luật Hôn

nhân và gia đình - Các văn bản hướng dẫn thực hiện
Lao động LS: Nguyễn Thị Chi ĐT 2019 20x28 500 415,000

150 Tìm hiểu quyền thừa kế và thủ tục giải quyết tranh chấp thừa kế tại tòa án Lao động LS: Nguyễn Thị Chi ĐT 2019 20x28 400 350,000

151 Bình luận Luật Hôn nhân và gia đình Biên soạn theo các tài liệu mới nhất. Lao động LS: Nguyễn Thị Chi ĐT 2018 20x28 400 365,000

152 Bình luận luật kiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi hành Lao động TS: Trần Văn Biên ĐT 2018 20x28 384 355,000

153

Tìm hiểu các tội phạm về tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ trong

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với các văn bản mới

nhất hướng dẫn thi hành Bộ luật Hành sự

Lao động LS: Nguyễn Thị Chi ĐT 2019 20x28 400 380,000

154
Tìm hiểu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại và thủ tục truy cứu

trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân
 NXB TG LS: Nguyễn Thị Chi ĐT 2019 20x28 400 370,000

155
Thủ tục thụ lý ,hòa giải và xét xử vụ án dân sự với các văn bản hướng dẫn

mới nhất
 NXB TG

Ths: Vũ Mạnh Thông LS: Nguyễn

Thị Chi
ĐT 2019 20x28 400 365,000

156 Hệ thống các văn bản hƣớng dẫn thi hành luật giao thông đƣờng bộ GTVT Vũ Văn Nam MA 2017 14.5x20.5 384 60,000

157 Bình luận khoa học luật đất đai năm 2013 Lao động TS: Phạm thị Hương Lan ĐT 2019 20x28 400 385,000

158 Chỉ dẫn áp dụng luật đất đai và các văn bản hƣớng dân thi hành NXB TP ThS: Trương Thị Thu Hà AM 2014 19x27 876 350,000

159

Chỉ dẫn áp dụng luật tố tụng hành chính và các văn bản có liên quan về 

giải quyết khiếu kiện hành chính tại tòa - Giảm giá đặc biệt 100K/1 cuốn 

số lƣợng còn ít

  NXB TP
ThS: Trương Thị Thu Hà - Trần 

Thị Hoàng Yến
MA 2014 16x24 567 290,000

15



160

Chỉ Dẫn Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam - TS. Đỗ Đức 

Hồng Hà (Chủ biên) TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa - TS. Trần Thị Sáu - Ths. 

NCS. Lô Thị Thu Hường - Ths. NCS. Nguyễn Thị Ngọc Lĩnh - Ths. NC. 

Hoàng Thị Oanh -  Giảm giá đặc biệt 100K/1 cuốn số lƣợng còn ít

  NXB TP TS. Đỗ Đức Hồng Hà (Chủ biên) MA 2013 20x28 590 250,000

161

Các thông tư liên tịch của tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao – Bộ tư pháp – Bộ công an về hình sự - dân sự - hành chính – kinh tế - 

lao động (Năm 2010 - 2014 )  - Giảm giá đặc biệt 100K/1 cuốn số lƣợng 

còn ít

 NXB VHTT TS: Trần Thế Vinh MA 2013 20x28 488 325,000

STT Phần 3: SÁCH CHÍNH TRỊ, LỊCH SỬ , VĂN HOÁ NXB Tác giả Năm XB Khổ sách
Số 

trang 
Giá bìa SL Thành tiền

1

Hƣớng Dẫn Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lƣợng Tập Thể, Cá Nhân trong 

Hệ Thống Chính Trị - Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Tiêu Cực, 

Kiểm Tra, Giám Sát, Thi Hành Kỷ Luật Đảng

Tài Chính Vũ Phương ĐT 2024 20x28 400 395,000

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân 1968 Tài Chính Thu Phương ĐT 2023 20x28 400 395,000

2 Đại thắng mùa xuân 1975 mốc son chói ngƣời trong lịch sử dân tộc Tài Chính Thu Phương ĐT 2023 20x28 400 395,000

3 70 Năm chiến dịch Điện biên phủ tòa thắng Tài Chính Diệu Tuệ ĐT 2023 20x28 400 395,000

4
Tuyển tập quy tắc ứng xử trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kỹ 

năng giao tiếp giúp bạn thông công trong công việc, cuộc sống hàng ngày
Lao động Thu Phương ĐT 2023 20x28 400 395,000

5

Những điều cần biết về nội dung, cách thức thục hiện dân chủ ở cơ sở và 

hƣớng dẫn xây dựng, thực hiện hƣơng ƣớc, quy ƣớc của cộng đòng dân 

cƣ 

Hồng Đức Tăng Bình TB 2023 19x27 406 395,000

6 Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm Hồng Đức Tăng Bình TB 2023 19x27 400 395,000

7

Quy định về sử dụng cờ Đảng cộng sản Việt Nam, cờ Tổ Quốc tại các cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp và hƣớng dẫn nghiệp vụ công tác văn phòng 

cấp ủy ở cơ sở (theo Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/2/2023)

Hồng Đức Tăng Bình TB 2023 19x27 400 395,000

8
Quy định lấy phiếu tín nhiệm, đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản 

lý trong hệ thống chính trị 
Hồng Đức Tăng Bình TB 2023 19x27 400 395,000

9
Cuộc đời và sự nghiệp cố Thủ Tƣớng Võ Văn Kiệt những hồi ký ức 

không phai mờ về Thủ Tƣớng 
Thế Giới Hoàng Lan - Hoàng Hoa ĐT 2023 20x28 400 425,000

10
Sổ tay nghiệp vụ công tác dành cho Đảng viên, Bí thƣ Đảng bộ, chi bộ 

các cấp
Thế Giới Thu Phương ĐT 2023 20x28 400 395,000

11

Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (theo Quyết định 

số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tƣớng Chính 

phủ)

Hồng Đức Tăng Bình TB 2023 19x27 400 395,000

16



12 Cơ chế quản lý tổ chức thực hiện các chƣơng trình mục tiêu quốc gia Hồng Đức Tăng Bình TB 2023 19x27 400 395,000

13 Cẩm nang công tác danh cho hội cựu chiến binh Lao động Thanh Xuân ĐT 2023 20x28 400 395,000

14

Luật Cán bộ, công chức & Luật Viên chức – Quy định danh mục và thời 

hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, tuổi nghỉ hƣu đối với công chức, 

viên chức

Lao động Hữu Đại - Hoa Tươi ĐT 2023 20x28 400 395,000

15

Xây dựng và phát triển văn hóa, con ngƣời Việt Nam đáp ứng yêu cầu 

phát triển bền vững đất nƣớc  (Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng)

Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000

16
Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, Đang viên vi 

phạm ( Theo quy định số 69 QĐ/TW ngày 06/07/2022 )
Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000

17
Tài liệu tuyên truyền bảo vệ nền tảng tƣơng tƣởng của Đảng đấu tranh 

phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới 
Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000

18
Đại Tƣớng Tổng Tƣ Lệnh Võ Nguyên Giáp Ngƣời Chỉ Huy Chiến Dịch 

Điện Biên Phủ Toàn Thắng 
Tài Chính Nhiều Tác giả ĐT 2022 20x28 400 395,000

19 Đại Tƣớng Võ Nguyên Giáp - Danh Tƣớng Thế Kỷ XX Tài Chính Nguyễn Hòa ĐT 2022 20x28 400 395,000

20
Tìm hiểu di tích lịch sử 13 nhà tù trong cuộc kháng chiến chống pháp và 

chống mỹ
Lao động Hoàng Lan - Hoàng Hoa ĐT 2022 20x28 400 395,000

21

Kỹ năng tổ chức các sự kiện tuyển chọn tham khảo các mẫu diễn, bài

phát biểu, mẫu văn bản thƣờng dùng trong cuộc họp, hội nghị, hội thảo,

diễn đàn 

Hồng đức Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000

22
Quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính nhân 

sự 
Hồng Đức Nguyễn Vũ Việt Trinh ĐT 2022 20x28 400 395,000

23

Cẩm nang nghiệp vụ công tác thanh tra giải đáp một  số tình huống 

thƣờng gặp và quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức trong 

ngành thanh tra và cán bộ công chức làm công tác tiếp dân 

Lao động Nguyễn Phương ĐT 2022 20x28 400 395,000

24 Cẩm nang công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lao động Hữu Đại ĐT 2022 20x28 392 395,000

25
Luật Cán bộ, công chức – Luật Viên chức – Quy tắc ứng xử, nâng ngạch, 

thăng hạng cán bộ, công chức, viên chức
Lao động Vũ Tươi - Thiên Kim ĐT 2022 20x28 392 395,000

26
Nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thƣ chi bộ, cấp ủy viên cơ sở ( Theo 

hƣớng dẫn mới của đại hội Đảng khóa XIII )
Tài Chính Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000

27 Cuộc đời và sự nghiệp Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp Hồng Đức Đình Quyền PL 2022 20x28 400 385,000

28
Kỹ năng tổ chức sự kiện và tuyển chọn những bài diễn văn, bài pháp 

biểu dành cho hội nghị hội thảo và những ngày lễ lớn 
Thế Giới Thu Phương ĐT 2022 20x28 392 395,000

29

Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ 

đảng viên trong đảng bộ, chi bộ và tuyển chọn, tham khảo các bại diễn 

văn khai mạc, bế mạc hội nghị trong tổ chức đảng 

Thế Giới Thu Phương ĐT 2022 20x28 392 395,000
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30
Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng và những điều đảng viên

không đƣợc làm 
Thế Giới Thu Phương ĐT 2022 20x28 392 395,000

31
Phát huy sức mạnh tinh thần yêu nƣớc Việt Nam theo tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh
Tài Chính Lê Thị Hằng ĐT 2021 20x28 392 395,000

32
Vận dụng Tƣ Tƣởng Hồ Chí Minh vào bảo vệ chủ quyền Biển đảo Việt 

Nam trong tình hình mới
Tài Chính Lê Thị Hằng ĐT 2021 20x28 400 415,000

33 Danh ngôn của chủ tịch Hồ Chí Minh Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2021 19x27 420 395,000

34 Điều lệ Đảng và văn bản hƣớng dẫn thi hành Thế Giới Phương Vũ ĐT 2021 20x28 400 395,000

35 Danh ngôn cuộc sống lời hay ý đẹp dành cho cuộc sống Hồng Đức Tăng bình & Ái phương TB 2021 19x27 410 395,000

36
Văn kiện đại hội Đảng cộng sản Việt Nam khóa XIII và danh sách ban

chấp hành trung Ƣơng Đảng
NXB TG Bích Phương ĐT 2021 20x28 400 395,000

37 Cẩm nang công tác Đảng dành cho bí thƣ Đảng bộ, chi bộ các cấp Lao động Vũ Tươi ĐT 2021 20x28 400 395,000

38
Luật bảo vệ bí mật Nhà nƣớc danh mục bí mật Nhà nƣớc trong các lĩnh 

vực
Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2021 19x27 400 395,000

39
Hƣớng dẫn thi hành điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và các văn kiện tƣ 

liệu đại hội XIII của Đảng
NXB TC Vũ thiên Bình HM 2021 20x28 400 415,000

40
Tài liệu phòng chống tham nhũng hƣớng dẫn kiểm soát tài sản, thu nhập 

của ngƣời có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2021 19x27 400 395,000

41

 Luật Cán bộ, công chức – Luật Viên chức – Quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên 

chức, chính sách tinh giản biên chế

Lao động Thiên Kim ĐT 2021 20x28 400 395,000

42 Đại Tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp – Danh Tướng Thế Kỷ XX NXB TC Lê Thị Hằng ĐT 2020 20x28 400 395,000

43 Võ Nguyên Giáp – Đại Tướng Vì Hòa Bình, Đại Tướng Của Lòng Dân NXB TC Lê thị Hằng ĐT 2020 20x28 400 395,000

44

Kỹ năng giao tiếp và quy tắc ứng xử  tuyển chọn những bài diễn văn, phát 

biểu thường dùng trong các ngày lễ, hội nghị, hội thảo, diễn đàn trong các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp

Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2020 19x27 400 395,000

45 Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2020 20x28 400 395,000

46 Chiến trường lịch sử và những câu chuyện về chiến tranh ở Việt Nam NXB LĐ Vũ Thiên Bình HM 2020 20x28 410 415,000

47
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Thắng lợi của sức mạnh dân tộc và sức 

mạnh thời đại
NXB LĐ Vũ Thiên Binh HM 2020 20x28 420 415,000

48

Kỹ năng tổ chức sự kiện quan trọng-Tuyển chọn các bài diễn văn phát biểu, 

mẫu văn bản thường dùng trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo trong cơ 

quan, doanh nghiệp

Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2020 19x27 400 395,000
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49

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 - Tăng cường khối đại đoàn kết dân 

tộc , xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí minh 

Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2020 19x27 400 395,000

50
Luật cán bộ công chức luật viên chức những quy định về vị trí việc làm, biên 

chế, công chức và tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức
Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2020 19x27 400 395,000

51 Cẩm nang chính sách chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng NXB LĐ Vũ Tươi ĐT 2020 20x28 400 395,000

52

Quy Định Mới Về Trách Nhiệm Của Đảng Viên Chức Năng, Nhiệm Vụ, Mối 

Quan Hệ Công Tác Của Các Cơ Sở Đảng, Đảng Bộ, Chi Bộ Cơ Sở Xã, 

Phường, Thị Trấn Và Nhân Dân Nơi Cư Trú

NXB TG Nguyễn Phương ĐT 2020 20x28 400 395,000

53

Luật thanh tra luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống

lãng phí quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý, sử

dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

NXB LĐ Vũ Tươi ĐT 2020 20x28 400 395,000

54

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày, soạn thảo văn bản hành chính

trong các cơ quan, đơn vị tuyển chọn, tham khảo các mẫu hợp đồng lao động,

kinh tế, dân sự thường dùng trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp,

doanh nghiệp

NXB LĐ Nguyễn phương ĐT 2020 20x28 400 395,000

55
Cẩm nam công tác Đảng hỏi và đáp những tình huống thường gặp dành cho 

bí thư Đảng bộ, chi bộ
NXB TG Huỳnh Cương ĐT 2020 20x28 400 395,000

56
Đại thắng mùa Xuân năm 1975 – Đỉnh cao sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 

tộc thời đại Hồ Chí Minh
NXB LĐ Vũ Thiên Bình HM 2020 20x28 420 415,000

57
Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng, đạo đức, phong

cách Hồ Chí Minh
NXB LĐ Vũ Thiên Bình HM 2020 20x28 410 415,000

58 Hướng dẫn học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh VH TT Vũ Thiên Bình HM 2019 20x28 400 415,000

59 Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ những quy định mới về công tác đảng NXB LĐ Vũ Thiên Bình HM 2019 20x28 400 415,000

60 90 Năm lịch sử vẻ vang của Đảng công sản Việt Nam NXB LĐ Vũ Thiên Bình HM 2019 20x28 400 415,000

61
Những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý về chủ quyền của Việt Nam trên 

hai quần đảo hoàng sa và trường sa
Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2019 19x27 400 395,000

62 Những chiến thắng lịch sử từ Điện Biên Phủ đến Dinh Độc Lập Lao Động Vũ Thiên Bình HM 2019 20x28 410 415,000

63 Dấu ấn Chiến thắng biên giới Tây Nam Lao Động Vũ Thiên Bình HM 2019 20x28 410 415,000

64 65 Năm chiến thắng điện biên phủ lẫy lừng năm châu chấn động địa cầu Hồng Đức TS: Lê Trung Kiên - Nguyễn Hòa ĐT 2019 20x28 400 350,000

65
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng 

ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2019 19x27 400 395,000
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66 50 Năm thực hiện di chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh 29/9/1969 – 29/9/2019 Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2019 19x27 400 395,000

67 Đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong đại thắng mùa xuân 1975 NXB LĐ Vũ Thiên Bình HM 2018 20x28 400 415,000

68
Hiệp định PARIS về Việt Nam năm 1973 thắng lợi của đàm phán hòa bình 

gay go nhất thế kỷ XX
Lao Động Vũ Thiên Bình HM 2018 20x28 400 415,000

69 Tìm hiểu nhân vật lịch sử văn hóa Việt Nam Hồng Đức Trương Hạnh Phúc ĐT 2018 20x28 425 395,000

70
Niên giám Quốc Hội Chí Phủ khóa XIV Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân 

dân nhiệm kỳ 2016 - 2021
TTXVN Bộ Nội Vụ- Quốc Hội KL 2017 19x27 1800 860,000

71 Con đường mòn bất tử Hồ sơ đường mòn trường sơn huyền thoại. Lao Động Vũ Thiên Bình HM 2015 20x28 400 295,000

72
80 Đảng cộng sản Việt Nam những mốc son vàng lịch sử (1930-2010) Những 

hình ảnh tư liệu chọn lọc 
NXB TN Nhiều tác giả 2009 25x26 210 350,000

Số lƣợng 

còn 3 cuốn

STT
Phần 4: SÁCH LAO ĐỘNG, CÔNG ĐOÀN, TIỀN 

LƢƠNG, BHXH, BHYT
NXB Tác giả Năm XB Khổ sách

Số 

trang 
Giá bìa SL Thành tiền

1

Luật bảo hiểm xã hội ( Đƣợc quốc hội Nƣớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam đƣợc quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2024 Quy định 

mới về tiền lƣơng, bảo hiểm y tế và chính sách hỗ trợ việc làm 

Hồng Đức Quốc hội TB 2024 19x27 400 395,000

2
Bộ luật lao động quy định về quản lý lao động, Tiền lƣơng và tiền thƣởng 

đối với công chức, viên chức ngƣời lao động 
Lao Động Lý Hải ĐT 2024 20x28 400 450,000

3
Luật bảo hiểm xã hội Luật bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp và các 

chính sách mới về bảo hiểm 
Lao Động Vũ Tươi ĐT 2024 20x28 384 395,000

4
Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2024 hệ thống các văn bản quy 

định chi tiết thi hành
Hồng Đức Tăng bình TB 2024 19x27 400 395,000

5

Bộ luật lao động và hệ thống thang bảng lƣơng, phụ cấp chế độ tiền 

thƣởng đối với ngƣời hƣởng lƣơng làm việc trong trong cơ quan, đơn vị 

và doanh nghiệp áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2024 

Hồng Đức Tăng bình TB 2024 19x27 400 395,000

6
Cẩm Nang Hƣớng Dẫn Áp Dụng An Toàn, Vệ Sinh Lao Động Trong Các 

Cơ Quan, Doanh Nghiệp
Hồng Đức Tăng bình TB 2023 19x27 400 395,000

7

Cẩm Nang Công Tác Dành Cho Bí Thƣ Đoàn Các Nghị Quyết Đại Hội 

Đoàn Toàn Quốc Và Danh Sách Ủy Viên Ban Chấp Hành Trung Ƣơng 

Đoàn Khóa XII Nhiệm Kỳ 2022-2027

Thế giới Thu Phương ĐT 2023 20x28 400 395,000

Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ thu, chi quản lý tài chính, tài sản 

trong các cơ quan công đoàn
Tài chính Hữu Đại ĐT 2022 20x28 400 395,000

8
Nghiệp vụ công tác công đoàn các cấp chính sách hỗ trợ đoàn viên công 

đoàn, ngƣời lao động
Lao Động Vũ Tươi ĐT 2022 20x28 400 395,000

9
Bộ luật lao động, Mẫu hợp đồng lao động chế độ chính sách mới tiền 

lƣơng, Tiền thƣởng 
Lao Động Vũ Tươi ĐT 2022 20x28 400 395,000
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10
Bộ luật lao động chế độ chính sách mới về thang bảng lƣơng đối với công 

chức viên chức ngƣời lao động 
Lao Động Vũ Tươi ĐT 2022 20x28 400 425,000

11
Hƣớng dẫn công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội 

XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỹ 2023 - 2028
Thế giới Hữu Đại - Vũ Tươi ĐT 2022 20x28 400 395,000

12

Bộ luật lao động mức lƣơng tối thiểu vùng đối với ngƣời lao động làm 

việc theo hợp đồng lao động ( Theo nghị định số 38/2022/NĐ-CP Ngày 12 

tháng 6 năm 2022 )

Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000

13
Tiêu chuẩn định mức chế độ chi tiêu và quy định thu quản lý tài chính tài 

sản tại công đoàn cơ sở (Ấp dụng từ ngày 01 tháng 03 năm 2022)
Tài chính Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000

14
Bộ luật lao động chế độ, chính sách mới hỗ trợ ngƣời lao động, ngƣời sủ 

dụng lao động năm 2022
Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000

15
Luật Cán bộ, công chức – Luật Viên chức – Quy tắc ứng xử, nâng ngạch, 

thăng hạng cán bộ, công chức, viên chức
Lao Động Thu Phương ĐT 2022 20x28 400 395,000

16

Nghiệp Vụ Công Tác Công Đoàn - Các Giải Pháp Đảm Bảo Việc Làm 

Bền Vững, Nâng Cao Mức Sống, Cải Thiện Điều Kiện Làm Việc Của 

Công Nhân Lao Động

Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2021 19x27 400 395,000

17
Chính sách tăng lƣơng, điều chỉnh tiền lƣơng và chế độ phụ cấp thâm 

niên vƣợt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động
Lao Động Vũ Tươi ĐT 2021 20x28 400 395,000

18
Chính sách mới về bảo hiểm luật bảo hiểm xã hội - Luật bảo hiểm y tế 

bảo hiểm thất nghiệp 
Lao Động Hữu đại - Vũ tươi ĐT 2021 20x28 400 395,000

19
 Cẩm nang pháp luật công đoàn – Đổi mới tổ chức và hoạt động của 

Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
Thế giới Hữu Đại ĐT 2021 20x28 400 395,000

20
Tìm hiểu Điều lệ Công đoàn Việt Nam - Luật Công đoàn & các văn bản

hƣớng dẫn
Thế giới Hữu đại - Vũ tươi ĐT 2021 20x28 400 395,000

21
Luật bảo hiểm xã hội Luật bảo hiểm y tế và các chính sách mới về bảo 

hiểm thất nghiệp
Lao Động Hữu đại - Vũ tươi ĐT 2021 20x28 392 395,000

22

Bộ luật lao động những quy định mới về quản lý lao động, hợp đồng lao 

động, cho thuê lao động, tiền lƣơng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi ( Theo 

nghị định số 145/2020/NĐ-CP áp dụng từ ngày 01/02/2021 )

Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2021 19x27 400 395,000

23
So sánh bộ luật lao động năm 2012 - 2019 và các văn bản hƣớng dẫn thi 

hành
TT&TT TS. Trần Văn Hà MA 2020 19x27 512 360,000

24

Luật Công đoàn – Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) - Quy định mới về 

giải quyết khiếu nại tố cáo và tuyển chọn, tham khảo một số bài diễn văn, 

phát biểu dành cho công đoàn

Thế giới Vũ Tươi ĐT 2020 20x28 392 395,000

25
Luật bảo hiểm xã hội chế độ, chính sách mới về bảo hiểm xã hội được áp 

dụng từ năm  2021
Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2020 19x27 400 395,000
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26

Nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn trong việc tham gia đại diện, bảo vệ 

quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (Theo Bộ luật 

Lao động số 45/2019/QH14, hiệu lực từ 01/01/2021)

Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2020 19x27 400 395,000

27

Bộ luật lao động chính sách tiền lương và quy định về thanh tra, xử phạt vi

phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người Việt

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

Lao Động Nguyễn Hữu Đại ĐT 2020 20x28 400 395,000

28

Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XII (Sửa đổi, bổ sung) Những quy định

mới về quản lý thu, chi tài chính và chế độ chính sách mới đối với người lao

động

Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2020 19x27 400 395,000

29
Luật cán bộ, công chức- Luật viên chức Những quy định về vị trí việc làm, 

biên chế và tiêu chí đánh giá, xếp loại công chức, viên chức 
Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2020 19x27 400 395,000

30 Cẩm nang công tác dành cho bí thư đoàn thanh niên Thế giới Vũ Tươi ĐT 2020 20x28 400 395,000

31
Bộ luật lao động – LABOR – CODE – Chính sách tăng lương, hệ thống thang 

bảng lương năm 2020 ( Việt – Anh – Hoa ) 
Lao Động Vũ Thị Tứ ĐT 2020 20x28 400 450,000

STT Phần 5: SÁCH XÂY DỰNG, ĐẤT ĐAI, MÔI TRƢỜNG NXB Tác giả Năm XB Khổ sách
Số 

trang 
Giá bìa SL Thành tiền

1
Chỉ dẫn tra cứu áp dụng Luật Đất đai số 31/2024/ QH15 (Đƣợc sửa đổi, 

bổ sung) bởi Luật số 43/2024/QH15
 TT&TT

Ths. Nguyễn Biên Thùy Và Ths. 

Phạm Thị Hằng (Đồng chủ biên)
MA 2024 19x27 1104 950,000

2

Luật đất đai quy định về đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê 

đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy định về bồi thƣờng, hỗ trợ tái 

định cƣ khi Nhà Nƣớc thu hồi đất  ( Áp dụng theo Nghị định, thông tƣ 

mới ban hành Quyển 1)

TT&TT
TS. Trần Văn Hà - Vụ pháp chế, 

Tòa Án nhân dân Tối Cao
MA 2024 19x27 784 595,000

3

Luật đất đai quy định về đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê 

đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy định về bồi thƣờng, hỗ trợ tái 

định cƣ khi Nhà Nƣớc thu hồi đất  ( Áp dụng theo Nghị định, thông tƣ 

mới ban hành Quyển 2)

TT&TT
TS. Trần Văn Hà - Vụ pháp chế, 

Tòa Án nhân dân Tối Cao
MA 2024 19x27 768 595,000

4
Luật Đất đai (Hiện hành) (Đƣợc Quốc hội thông qua ngày 18-01-2024, có 

hiệu lực từ ngày 01-08-2024)
 TT&TT Quốc Hội MA 2024 14.5x20.5 380 109,000

5
So sánh luật đất đai năm 2013-2024 và các văn bản pháp luật hƣớng dẫn 

về đất đai
TT&TT

TS. Trần Văn Hà - Vụ pháp chế, 

Tòa Án nhân dân Tối Cao
MA 2024 19x27 592 495,000

6
Luật đất đai ( Hiện hành ) ( Đƣợc Quốc Hội thông qua ngày 18/01/2024 

có hiệu lực từ ngày 01/08/2024 )
TT&TT Quốc hội MA 2024 14.5x20.5 380 109,000

7 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Lao động Quang Minh ĐT 2024 20x28 400 395,000

8
Luật Đất Đai Và Các Văn Bản Hƣớng Dẫn Thi Hành Quy Định Mới Về 

Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai
Lao động Quốc Đại - Hoài Tươi ĐT 2024 20x28 672 565,000

9
Định mức dự toán xây dựng công trình sửa đổi bổ sung phần xây dựng 

và phần khảo sát Tập 1
Lao động Quốc Đại - Hữu Thắng ĐT 2024 20x28 672 565,000

22



10
Định mức dự toán xây dựng công trình sửa đổi bổ sung phần lắp đặt hệ 

thống kỹ thuật, lắp đặt máy và thiết bị công nghệ  Tập 2
Lao động Quốc Đại - Hữu Thắng ĐT 2024 20x28 425 450,000

11

Định mức dự toán xây dựng công trình sửa đổi bổ sung phần sửa chữa 

bảo dƣỡng thí nghiệmsửa dụng vật liệu định múc chi phí quản lý dự án  

Tập 3

Lao động Quốc Đại - Hữu Thắng ĐT 2024 20x28 480 485,000

12 Bình luận khoa học luật đất đai 2024 Lao động 
TS. Trần Văn Biên - TS. Bùi Đức 

Hiển
ĐT 2024 20x28 488 495,000

13
Chỉ dẫn áp dụng luật đất đai năm 2024 và kỹ năng giải quyết tranh chấp 

đất đai tại toà án
Lao động Luật sư Nguyễn Thị Ngọc Hà ĐT 2024 20x28 550 495,000

14
Luật kinh doanh bất động sản và văn bản hƣớng dẫn thi hành bí quyết 

trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đầu tƣ, mô giới bất động sản 
Lao động Bích Phương ĐT 2024 20x28 425 425,000

15

Pháp luật về mô giới, đầu tƣ kinh doanh bất động sản nhà ở và đất đai 

cập nhật theo các văn bản mới nhất, chiến lƣợc, bí quyết để trở thành 

chuyên gia trong lĩnh vực đầu tƣ, môi giới bất động sản

Lao động Thu Phương ĐT 2024 20x28 425 425,000

16 Luật đất đai hệ thống các văn bản quy định chi tiết thi hành Hồng Đức Quốc hội TB 2024 19x27 656 650,000

17
Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Hệ Thống Các Văn Bản Quy Định Chi 

Tiết Thi Hành 
Hồng Đức Quốc hội TB 2024 19x27 424 395,000

18 Pháp luật về mô giới, đầu tƣ kinh doanh bất động sản, đất đai và nhà ở Hồng Đức Tăng Bình TB 2024 19x27 412 395,000

19
Tra cứu các hành vi vi phạm hành chính và mức xử phạt trong lĩnh vực 

đất đai, nhà ở, xây dựng và kinh doanh bất động sản
Hồng Đức Tăng Bình TB 2024 19x27 414 395,000

20

Quy định chi tiết luật kinh doanh bất động sản về kinh doanh bất động 

sản có sẵn, hình thành trong tƣơng lai, chuyển nhƣợng dự án và mẫu 

hợp đồng mua, bán cho thuê nhà trong kinh doanh bất động sản

Hồng Đức Tăng Bình TB 2024 19x27 400 395,000

21

Quy định chi tiết thi hành luật đất đai về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, trƣng 

dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chế độ sử 

dụng đất

Hồng Đức Tăng Bình TB 2024 19x27 402 395,000

22
Quy định chi tiết luật đất đai về tính, thu, nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 

đất và quỹ phát triển đất
Hồng Đức Tăng Bình TB 2024 19x27 400 395,000

23 Luật nhà ở và các văn bản hƣớng dẫn thi hành Lao động Thu Phương ĐT 2024 20x28 400 450,000

24
Luật đất đai sửa đổi bổ sung và văn bản hƣớng dẫn thi hành về giá đất, 

bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất
Lao động Hữu Đại ĐT 2024 20x28 400 425,000

25

Hệ thống toàn văn luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản 

Sử đổi bổ sung và các văn bản hƣớng dẫn thi hành về giá đất, bồi 

thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất 

Lao động Bích Phương ĐT 2024 20x28 528 495,000

23



26
Bình luận khoa học Luật Đất đai năm 2024” do ThS. NCS. Tạ Đình 

Tuyên và ThS. NCS. Nguyễn Văn Huy biên soạn. 
Lao động 

ThS. NCS. Tạ Đình Tuyên và 

ThS. NCS. Nguyễn Văn Huy
ST 2024 19x27 450 425,000

27
Hƣớng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ 

sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Quyển 1)
Lao động Ánh Tuyết ĐT 2024 20x28 700 595,000

28
Hƣớng dẫn thi hành luật đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đảm bảo chạnh 

tranh trong đấu thầu ( Quển 2 ) 
Lao động Ánh Tuyết ĐT 2024 20x28 500 490,000

29
Hƣớng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Lựa Chọn Nhà Thầu, Đảm Bảo 

Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu
Lao động Hà thu ĐT 2024 20x28 400 395,000

30
Cẩm nang giải quyết kiếu kiện quyết định, hành vi hành chính về đất đai 

tại toà án và luật đất đai năm 2024 ( Có hiệu lục từ ngày 01/01/2024 )
Lao động 

LS Nguyễn Ngọc Điệp - LS 

Nguyễn Thị Ngọc Hà 
ĐT 2024 20x28 460 480,000

31

Nghiệp vụ đấu thầu xây lắp qua mạng hƣớng dẫn việc cung cấp đang tải 

thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống đầu 

thầu quốc gia

Lao động Tăng Bình TB 2024 19x27 420 395,000

32

Nghiệp vụ đấu thầu hƣớng dẫn tổ chức lựa chọn nhà thầu để thực hiện 

các gói thầu, Dịch vụ phi tƣ vấn, dịch vụ tƣ vấn, mua sắm hàng hóa, xây 

lắp và lựa chọn nhà thầu để thực hiện dự án đầu tƣ kinh doanh

Hồng Đức Tăng Bình TB 2024 19x27 420 395,000

33

Nghiệp vụ đấu thầu mua sắm hàng hoá qua mạng (Bao gồm cả trƣờng 

hợp mua sắm tập trung ) hƣớng dẫn việc cung cấp, đang tải thông tin lựa 

chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia 

Lao động Nguyễn Tài Thành TB 2024 20x28 420 395,000

34
Luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản (đƣợc Quốc hội 

nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua)
Lao động Nguyễn Tài Thành TB 2024 20x28 420 395,000

35
Luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản (đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua)
Lao động Nguyễn Tài Thành TB 2024 20x28 420 395,000

36

Hƣớng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng, quản lý dự án, quy 

hoạch xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ 

tầng kỹ thuật 

Lao động Lý Hải ĐT 2024 20x28 400 395,000

37

Luật kinh doanh bất động sản, Luật nhà ở pháp luật về hợp đồng mua, 

bán, kinh doanh bất động sản, chiến lƣợc, bí quyết để trở thành chuyên 

gia trong lĩnh vực đầu tƣ, mô giới bất động sản 

Lao động Phương Lan - Lý Hải ĐT 2024 20x28 400 495,000

38
Luật Bảo vệ môi trƣờng – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, công tác thanh 

tra xử phạt vi phạm hành chính về môi trƣờng – Luật Tài nguyên nƣớc
Lao động Lý Hải ĐT 2024 20x28 400 425,000

39

Hệ thống văn bản hợp nhất nghị định về chính sách phát triển nhà ở, quản lý 

chất lượng thi công xây dựng bảo trì công trình và quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng

Lao động Tăng Bình TB 2023 19x27 476 450,000
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40
Đơn giá dự toán xây dựng công trình ( Tập 1) Quyết định số 2966/QĐ-UBND 

TPHCM ngày 21/7/2023
Lao động Thu Phương ĐT 2023 20x28 600 695,000

41
Đơn giá dự toán sửa chữa, bảo dưỡng, khảo sát, thị nghiệm xây dựng công 

trình ( Tập 2) Quyết định số 2966/QĐ-UBND TPHCM ngày 21/7/2023
Lao động Thu Phương ĐT 2023 20x28 450000 425,000

42
Đơn giá dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật, lắp đặt máy và thiết bị công 

nghiệm  (Tập 3) Quyết định số 2966/QĐ-UBND TPHCM ngày 21/7/2023
Lao động Thu Phương ĐT 2023 20x28 400 395,000

43

Hướng dẫn thi hành luật đất đai, quy định điều kiện, tiêu chí cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 

sang mục đích khách để thực hiện dự án đầu tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý và sử dụng đất

Lao động Thùy Linh ĐT 2023 20x28 500 495,000

44
Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng trong xây dựng (Theo Thông tư số 

02/2023/TT-BXD ngày 03 tháng 03 năm 2023 của Bộ Xây dựng)
Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2023 19x27 400 395,000

45
Quy định mới về hợp đồng xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân 

cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng, an toàn cháy cho nhà và công trình
Lao động Hữu Đại - Vũ Tươi ĐT 2023 20x28 400 395,000

46

Giải đáp những vướng mắc trong công tác quản lý dự án và chi phí đầu tư 

xây dựng công trình, Dành cho chỉ huy trưởng thiết kế, thi công, nghiệm thu 

xây dựng công trình

Lao động Bích Phương ĐT 2023 20x28 400 395,000

47
Cẩm Nang Nghiệp Vụ Quản Lý Đất Đai - Công Tác Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái 

Định Cư Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất
Lao động Bích Phương ĐT 2023 20x28 450 450,000

48

Tra cứu các hành vi vi phạm hành chính về xây dựng, sản xuất vật liệu xây 

dựng, quảng lý công trình hạ tầng, kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, quản lý 

phát triển nhà

NXB HĐ Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000

49
Chỉ dẫn áp dụng luật báo vệ môi trường và mức xử phạt vi phạm hành chính, 

xử lý hình sự trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 
Hồng Đức Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000

50
Sổ tay nghiệp vụ đầu tư kinh doanh mô giới bất động sản luật kinh doanh bất 

động sản và văn bản hướng dẫn thực hiện
NXB LĐ Hữu Đại - Hữu Thắng ĐT 2022 20x28 400 395,000

51

Chỉ dẫn áp dụng những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài

nguyên nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ (Theo Nghị

định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022)

NXB HĐ Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000

52 Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành NXB TC Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000

53

Tra cứu các hành vi vi phạm hành chính về Xây dựng sản xuất vật liệu xây

dựng, quản lý công trình hạ tầng ký thuật, kinh doanh bất động sản, quản lý

phát triển nhà

NXB HĐ Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000

54
Quy định chi tiết thi hành luật kinh doanh bất động sản  (theo Nghị định số 

02/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022)
NXB HĐ Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000
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55

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng an toàn cháy 

cho nhà và công trình về quy hoạch xây dựng National Technical Regulation 

on Safety in Construction, Fire Safety of Buildings and Constructions, on 

construction planning (QCVN 18:2021/BXD, QCVN 06:2021/BXD, QCVN 

01:2021/BXD)

NXB TC Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000

56

355 Câu hỏi đáp về nghiệp vụ quản lý đất đai phí thẩm định cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, hòa giải và giải quyết tranh 

chấp đất đai 

NXB LĐ Bích Phương ĐT 2022 20x28 400 395,000

57
Luật Bảo vệ môi trường – Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường
NXB LĐ Thu Phương ĐT 2022 20x28 400 425,000

58

Luật Đất đai & văn bản hướng dẫn thi hành – Quy định mới về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai – Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ 

năm 2021- 2025

NXB LĐ Vũ Tươi ĐT 2022 20x28 424 425,000

59
Sổ tay xây dựng công trình quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi 

công xây dựng 
NXB LĐ Thu Phương ĐT 2022 20x28 400 395,000

60
Chỉ dẫn áp dụng Luật Đất đai, nhà ở tra cứu các loại thuế mới liên quan đến 

đất đai, nhà ở
NXB HĐ Tăng bình - Ái phương TB 2021 19x27 400 395,000

61

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, Quy chuẩn kỹ thuật về 

An toàn cháy cho nhà và công trình, Nhà chung cư, Quy định chi tiết về hợp 

đồng xây dựng

NXB LĐ Thu Phương ĐT 2021 20x28 400 395,000

62
Tập 1: Định Mức Dự Toán Khảo Sát Xây Dựng Công Trình Định Mức Dự

Toán Xây Dựng Công Trình 
Tài Chính Tăng bình - Ái phương TB 2021 19x27 480 475,000

63
Tập 2: Định Mức Dự Toán Lắp Đặt Hệ Thống Kỹ Thuật Của Công Trình,

Lắp Đặt Máy Và Thiết Bị Công Nghệ 
Tài Chính Tăng bình - Ái phương TB 2021 19x27 430 450,000

64

Tập 3: Định Mức Dự Toán Thí Nghiệm Chuyên Ngành Xây Dựng, Định Mức

Dự Toán Sửa , Bảo Dưỡng Công Trình Xây Dựng, Định Mức Sử Dụng Vật

Liệu Xây Dựng, Định Mức Chi Phí Quản Lý Dự Án Và Tư Vấn Đầu Tư Xây

Dựng 

Tài Chính Tăng bình - Ái phương TB 2021 19x27 440 450,000

65

Tập 4: Hướng Dẫn Phương Pháp Xác Định, Chi Phí Lập Và Tổ Chức Thực

Hiện Quy Chế Quản Lý Kiến Trúc Và Các Chỉ Tiêu Kinh Tế Kỹ Thuật, Đo

Bóc Khối Lượng Công Trình 

Tài Chính Tăng bình - Ái phương TB 2021 19x27 420 425,000

66

Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai – Luật Nhà ở – Tăng cường chấn chỉnh 

công tác quản lý Nhà nước về giá đất, tiền thuê đất, cấp đổi sổ, bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

NXB LĐ Vũ Tươi ĐT 2021 20x28 400 425,000

67
Hỏi đáp các tình huống mới nhất về quản lý đất đai, tách thửa, giao đất, cho 

thuê đất, thu hồi đát và bồi thường, giải tỏa
NXB LĐ Bích Phương ĐT 2021 20x28 400 395,000

68
Chỉ dẫn áp dụng luật đất đai và văn bản hướng dẫ chi tiết thi hành ( Theo 

nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/22/2020 )
NXB HĐ Tăng bình - Ái phương TB 2021 19x27 400 395,000
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69

Luật Đất Đai & Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất – Giải Quyết 

Thủ Tục Đăng Ký Đất Đai, Tài Sản Khác Gắn Liền Với Đất; Cấp, Cấp Đổi, 

Cấp Lại Sổ Đỏ – Chính Sách Miễn, Giảm Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp

NXB LĐ Vũ Tươi - Thiên Kim ĐT 2021 20x28 392 395,000

70
Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa và 

lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng 
NXB LĐ Bich Phương ĐT 2021 20x28 400 395,000

71
250 Câu hỏi đáp về nghiệp vụ xây dựng quy định mới về suất vốn đầu tư và 

giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình
NXB LĐ Bich Phương ĐT 2021 20x28 400 395,000

72
Hỏi đáp các tình huống thường gặp về nghiệp vụ đấu thầu lựa chọn nhà thầu 

qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 
NXB LĐ Bich Phương ĐT 2021 20x28 392 395,000

73

 Luật Bảo Vệ Môi Trường Và Quy Định Về Bảo Vệ Môi Trường Đối Với 

Nước Thải, Chất Thải, Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Đối Với Các Cơ Quan, 

Tổ Chức, Doanh Nghiệp, Cơ Sở Sản Xuất, Hộ Gia Đình, Cá Nhân Vi Phạm 

Bảo Vệ Môi Trường

NXB LĐ Vũ Tươi - Thiên Kim ĐT 2021 20x28 392 415,000

74
Tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam - Lý luận và pháp luật hiện hành – Luật

Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành
NXB TN Ngô Thu Trang _ Lê Thế Phúc ST 2020 19x27 700 468,000

75 Luật bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực áp dụng tử 01-01-2022 NXB HĐ Tăng bình - Ái phương TB 2020 19x27 420 395,000

76
Cẩm nang dành cho chỉ huy trưởng công trình xây dựng và hỏi đáp các tình

huống về nghiệp vụ giám sát, thi công, nghiệm thu công trình
NXB LĐ Vũ Thị Tươi ĐT 2020 20x28 392 395,000

77

Luật xây dựng ( Sửa đổi bổ sung ) 2020 Những quy định mới về thủ tục hành

chính quản lý công trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh lĩnh vực xây

dựng

NXB HĐ Tăng bình - Ái phương TB 2020 19x27 450 395,000

78
Luật xây dựng - Luật đầu tư – Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư

và các quy định pháp luật mới nhất trong lĩnh vực xây dựng
NXB LĐ Quang minh ĐT 2020 20x28 400 395,000

79
Kỹ năng nghiệp vụ đấu thầu tổng hợp các tình huống vướng mắc thường gặp

trong đấu thầu qua mạng kiểm tra giám sát và xử lý các vấn đề đấu thầu
NXB LĐ Phượng Vũ ĐT 2020 20x28 400 395,000

80

Quy định chi tiết lật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu qua hệ thông đấu thầu

mạng quốc gia cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa

chọn nhà thầu quang mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu

NXB LĐ Vũ Thu Phương ĐT 2020 20x28 400 395,000

81
Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án, kế toán tài 

sản kết cấu hạ tầng
NXB TC Vũ Phương ĐT 2020 20x28 400 425,000

82

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, Quy chuẩn về nhà 

chung cư, quy chuẩn sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, xử phạt vi phạm 

hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng   

NXB LĐ Hữu đại - Vũ tươi ĐT 2020 20x28 400 395,000

83
Những quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Nghị định số  91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019
NXB HĐ Tăng bình - Ái phương TB 2020 20x28 400 395,000
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84
Tìm hiểu quy định về giải quyết tranh chấp đất đai, quy định về bồi thường 

thiệt hại, tái định cư khi thu hồi đất
NXB LĐ TS: Nguyễn Thị Chi ĐT 2019 20x28 400 350,000

85 Sổ tay pháp luật bất động sản và các thủ tục pháp lý có liên quan đến nhà đất NXB LĐ Phượng Vũ ĐT 2019 20x28 400 350,000

86 Cẩm nang pháp luật về mô giới và đầu tư kinh doanh bốt động sản NXB HĐ Tăng bình - Ái phương TB 2019 20x28 400 395,000

87

Tìm Hiểu Quyền Sử Dụng Đất Của Tổ Chức, Cá Nhân - Trình Tự, Thủ Tục 

Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Và Các Văn Bản Về Giao Đất, 

Cho Thuê Đất, Thu Tiền  Sử Dụng Đất, Bồi Thường Thiệt Hại Khi Nhà Nước 

Thu Hồi Đất

NXB LĐ Vũ Tươi - Thiên Kim ĐT 2019 20x28 400 365,000

88
Sổ tay pháp luật đất đai những quy định mới được sửa đổi bổ sung về quy

hoạch kế hoạch sử dụng đất áp dụng từ ngày 01-01-2019
 NXB TG Phượng Vũ ĐT 2019 20x28 400 350,000

89
Hòa Giải Trong Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Ở Việt Nam Hiện Nay do 

TS. Phạm Thị Hương Lan biên soạn
NXB LĐ TS. Phạm Thị Hương Lan ĐT 2018 20x28 400 365,000

90 Bình luận khoa học luật đất đai năm 2013. NXB LĐ TS. Phạm Thị Hương Lan ĐT 2018 20x28 400 395,000

91

Ứng dụng thƣớc lỗ ban về thiết kế xây dựng hƣớng dẫn các xắp xếp cách 

trƣng bày phong thủy nhà ở văn phòng công sở, cơ quan doanh nghiệp 

theo quan niệm phƣơng đông.

NXB HĐ Thảo Nguyên MA 2017 19x27 500 395,000

92 Chỉ dẫn áp dụng luật đất đai và các văn bản hƣớng dân thi hành NXB TP Ths. Trương Thị Thu Hà MA 2017 19x27 876 350,000

STT
Phần Phần 6: LUẬT DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN, 

NGÂN HÀNG, THUẾ, XUẤT NHẬP 
NXB Tác giả Năm XB Khổ sách

Số 

trang 
Giá bìa SL Thành tiền

1 Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu 2025 (Song ngữ Việt – Anh) Tài chính Nguyễn Châu ĐT 2025 20x28 1672 950,000

2 Pháp luật về doanh nghiệp những vấn đề pháp lý cơ bản Hồng Đức Tăng Bình TB 2024 20x28 412 395,000

3 Sổ tay Nghiệp vụ thuế quy trình thanh tra, kiểm tra, hoàn thuế, phí, lệ phí Tài chính Bích Phương ĐT 2024 20x28 400 450,000

4
Luật Doanh Nghiệp – Chính Sách Giải Pháp Hỗ Trợ Doanh Nghiệp, 

Phục Hồi Nhanh Và Phát Triển Bền Vững Đến Năm 2025 
Tài chính Lý Hải ĐT 2023 20x28 400 450,000

5

Sổ tay nghiệp vụ xuất khẩu, nhập khẩu 150 câu hỏi đáp về nghiệp vụ 

khai báo hải quan, thuế xuất khẩu, nhập khẩu và quy tắc xuất xứ hàng 

hóa 

Tài chính Bộ Tài Chính ĐT 2023 20x28 500 495,000

6
Chính sách thuế quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý 

thuế 
Tài chính Bộ Tài Chính ĐT 2023 20x28 400 395,000

7
Quy chế giải quyết bồi thƣờng Nhà Nƣớc và quy trình hoàn thuế tại cơ 

quan thuế các cấp 
Hồng Đức Tăng bình BT 2023 19x27 400 395,000

8 Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu 2023 (Song ngữ Việt – Anh) Tài chính Nguyễn Châu ĐT 2023 20x28 1672 950,000

9
Thẩm định tín dụng quy định về quản lý rủi ro và chế độ báo cáo tài chính 

đối với tổ chức tín dụng, ngân hàng
Tài chính Vũ Thu Phương ĐT 2022 20x28 392 395,000

10
Quy định mới về vay và cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng
Tài chính Vũ Thu Phương ĐT 2022 20x28 392 395,000
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11
Chính sách thuế, chính sách hỗ trợ người nộp thuế áp dụng trong các loại 

hình doanh nghiệp
 NXB TC Tăng bình - Ái phương BT 2022 19x27 400 450,000

12 Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu 2022 (Song ngữ Việt – Anh) Tài chính Nguyễn Châu ĐT 2022 20x28 1350 695,000

13
Hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp những điều cần biết trong hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp
 NXB TC Tăng bình - Ái phương BT 2022 19x27 400 450,000

14

Cẩm Nang Tra Cứu Những Điểm Mới Về các loại thuế phải nộp đối với hàng 

hóa xuất – nhập khẩu và điều kiện thương mại quốc tế trong hoạt động ngoại 

thương ( INCOTERMS® 2020)

 NXB HĐ Tăng bình - Ái phương BT 2021 19x27 400 395,000

15
Kỹ năng quản trị bán hàng trong doanh nghiệp và bí quyết để trở thành người 

bán hàng giỏi
 NXB LĐ  Vũ Tươi  ĐT 2021 20x28 400 395,000

16
Luật Doanh nghiệp và quy định chi tiết về đăng ký doanh nghiệp – Tuyển 

chọn một số mẫu hợp đồng áp dụng trong doanh nghiệp mới nhất
 NXB LĐ  Vũ Tươi - Thiên Kim ĐT 2021 20x28 400 425,000

17
Kỹ năng tổ chức sự kiện và tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn, bài phát 

biểu dành cho hội nghị, hội thảo và những ngày lễ lớn
 NXB TG  Thu Phương ĐT 2021 20x28 400 395,000

18

Cơ chế chính sách ưu đãi áp dụng cho các doanh nghiệp trong khu công 

nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề năm 

2021

 NXB HĐ Tăng bình - Ái phương BT 2021 19x27 400 395,000

19
Chiến lược đầu tư chứng khoán những quy định pháp lý và kỹ năng phân tích 

khi đầu tư chứng khoán 
 NXB HĐ Tăng bình - Ái phương BT 2021 19x27 400 395,000

20 Cẩm nang hỗ trợ giải quyết các vướng mắc về thủ tục chính sách thuế  NXB HĐ Tăng bình - Ái phương BT 2020 19x27 400 435,000

21

  Hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế những quy định mới về sử dụng hóa 

đơn, chứng từ và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn, 

hải quan

 NXB TC Tăng bình - Ái phương BT 2020 19x27 400 395,000

22 Hướng dẫn chính sách thuế áp dụng trong các loại hình doanh nghiệp  NXB HĐ Tăng bình - Ái phương TB 2020 19x27 400 450,000

23 Luật Doanh nghiệp 2020 và các chính sách phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp   NXB HĐ Tăng bình - Ái phương BT 2020 19x27 400 435,000

24

INCOTERMS® 2020 - Quy tắc của ICC về sử dụng các điều kiện thương 

mại quốc tế và nội địa (Song ngữ Anh - Việt) Và Các Văn Bản Mới Nhất Về 

Kiểm Tra Giám Sát Hải Quan, Xác Định Xuất Xứ Hàng Hóa Xuất Khẩu, 

Nhập Khẩu

 NXB TC  Vũ Thu Phương  ĐT 2020 20x28 400 450,000

25
Kỹ năng & nghệ thuật xử lý tình huống trong doanh nghiệp Bi quyết thành 

công trong kinh doanh
 NXB LĐ  Hữu Đại ĐT 2020 20x28 400 395,000

26
Luật danh nghiệp – Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa – các chính sách

mới doanh nghiệp cần biết
 NXB TG  Thu Phương ĐT 2020 20x28 400 395,000

27
Chiến lƣợc kinh doanh thu phục nhân tài những bí quyết để trở thành tỷ

phú.
 NXB DT  TS. Thái Lâm Toàn  MA 2017 20x28 500 395,000

28 Kế hoạch làm giàu và áp dụng bí quyết thành công.  NXB DT  TS. Thái Lâm Toàn  MA 2017 20x28 500 395,000
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29

Hƣớng dẫn hoạch toán kế toán và phƣơng pháp ghi chép chứng từ, sổ

sách kế toán doanh nghiệp ( Ban hành theo thông tƣ số 200/2014/TT-

BTC ngày 20-12-2014)

 NXB HĐ  Nhiều tác giả MA 2014 20x28 512 380,000

STT
Phần 7: SÁCH  KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ 

NGHIỆP 
NXB Tác giả Năm XB Khổ sách

Số 

trang 
Giá bìa SL Thành tiền

1

Quy Định Tiêu Chuẩn Chuyên Môn Nghiệp Vụ Chức Danh Nghề Nghiệp 

Chuyên Ngành Kế Toán Và Công Tác Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công 

Dành Cho Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

Tài chính Tường Vy ĐT 2024 20x28 400 395,000

2

Hƣớng dẫn thực hành Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp (Thông tƣ 

số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính) - Tài liệu hƣớng 

dẫn: Hệ thống sơ đồ tài khoản kế toán; Ví dụ minh họa; Thuyết minh lập 

báo cáo tài chính 

TT & TT TS Phạm Ngọc Toàn ĐT 2024 20x28 588 625,000

3 Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VPSAS) Hồng Đức Tăng Bình TB 2024 20x28 414 395,000

4
Hƣớng dẫn phƣơng pháp ghi chép, thiết kế mẫu chứng từ, sổ kế toán và 

hồ sơ kế toán hành chính sự nghiệp (Theo Thông tƣ số 24/2024/TT-BTC)
Hồng Đức Tăng Bình TB 2024 20x28 416 395,000

5

Chỉ dẫn áp dụng luật quản lý, sử dụng tài sản công Nghị định số 

114/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2024 và chế độ quản lý, tính hao 

mòn, khấu hao tài sản cố định, tiêu chuẩn diện tích và định mức trang 

thiết bị nội thất nhà ở công vụ, sử dụng phƣơng tiện đi lại

Hồng Đức Tăng Bình TB 2024 20x28 416 395,000

6

Hƣớng dẫn thực hành 187 Sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp hƣớng 

dẫn ghi chép, thiết kế mẫu sổ kế toán hành chính sự nghiệp ( Theo thông 

tƣ 24/2024/TT-BTC)

Hồng Đức Tăng Bình TB 2024 20x28 486 625,000

7
Hƣớng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hợp tác xã (Theo Thông tƣ số 

71/2024/TT-BTC ngày 07 tháng 10 năm 2024)
Hồng Đức Tăng Bình TB 2024 20x28 414 395,000

8

Hƣớng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thƣờng xuyên qua kho 

bạc Nhà Nƣớc, lập dự toán và quyết toán kinh phí trong các đơn vị hành 

chính sự nghiệp 

Tài chính Bích Phương ĐT 2024 20x28 400 395,000

9 Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp Tài chính Bích Phương ĐT 2024 20x28 450 450,000

10

Hƣớng dẫn cơ chế kiểm soát, thanh toán các khoản chi thƣờng xuyên 

qua kho bạc Nhà Nƣớc áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức giao dịch 

với hệ thống kho bạc Nhà Nƣớc. theo Thông tƣ số 24/2024/TT-BTC ngày 

17 tháng 4 năm 2024 của Bộ Tài chính

Hồng Đức Tăng Bình TB 2024 20x28 320 395,000
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11

Hƣớng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo Thông tƣ số 

24/2024/TT-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Bộ Tài chính, quy định 

chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo quyết toán kinh 

phí hoạt động, báo cáo tài chính, quy trình in, sắp xếp, đóng để lƣu trữ 

tài liệu kế toán của các đơn vị

Hồng Đức Tăng Bình TB 2024 20x28 560 495,000

12

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp công 

tác xử lý tài sản, trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành 

chính sự nghiệp giai đoạn 2023-2030

Tài chính Thuỳ Linh ĐT 2024 20x28 400 395,000

13 Hệ thống mục lục ngân sách Nhà Nƣớc Tài chính Thu Phương ĐT 2024 20x28 400 395,000

14

Tra cứu tiêu chuẩn, định mức tiếp khách, coong tác phí, hội họp, phƣơng 

tiện đi lại, máy móc thiết bị và các chi phí phát sinh khác trong các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà Nƣớc và các hội quần chúng 

Hồng Đức Tăng bình BT 2024 19x27 400 395,000

15

Hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính, quy định nội dung và mức chi từ nguồn 

ngân sách Nhà nước trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp 

công lập

Tài chính Tường Vy ĐT 2023 20x28 400 395,000

16

Quy trình kiểm toán Nhà Nước Chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán, lập 

và gửi báo cáo kiểm toán, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến 

nghị kiểm toán

Hồng Đức Tăng bình BT 2023 19x27 400 395,000

17 Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước (Sửa đổi, bổ sung) Tài chính Tường Vy ĐT 2023 20x28 400 395,000

18
Luật kiểm toán Nhà Nước, Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực kiểm toán, lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán 
Tài chính Tường Vy ĐT 2023 20x28 400 395,000

19 Sổ tay kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp Tài chính Hà Vy ĐT 2023 20x28 400 395,000

20 Hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam ( VPAS ) Hồng Đức Tăng bình - Ái phương BT 2021 19x27 400 395,000

21

Hướng dẫn chi tiết thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công 

lập, xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 

(theo Thông tư số  56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài 

chính)

Hồng Đức Tăng bình - Ái phương BT 2021 19x27 400 395,000

22

Hệ thống mục lục ngân sách Nhà Nước ( Có sửa đổi bổ sung ) và hướng dẫn 

xây dựng dự toán ngân sách Nhà Nước năm 2023, kế hoạch tài chính- Ngân 

sách Nhà Nước năm 2023 - 2025

Hồng Đức Tăng bình - Ái phương BT 2021 19x27 400 395,000

23

Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước Thông tư 51/2022/TT-BTC Ngày

11/08/2022 của Bộ Tài Chính về sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư

324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách Nhà Nước 

Tài chinh Hà Vy ĐT 2022 20x28 400 395,000

24
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch tài chính 3 

năm 2023-2025
Tài chính Vũ Thu Phương ĐT 2022 20x28 400 395,000
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25
Cẩm nang thực hiện quyền tự chủ tài chính kiểm soát các khoản thu, chi 

thường xuyên trong các đơn vị sự nghiệp công lập
Tài chính Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000

26

Hệ thống mục lục ngân sách Nhà Nước chỉ dẫn áp dụng định mức chi tiêu 

mua sắm, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách Nhà Nước 

2022

 NXB TC Tăng bình - Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000

27 Hướng dẫn công tác kế toán, lập Báo cáo tài chính Nhà nước  NXB TC  Vũ Tươi ĐT 2022 20x28 392 395,000

28
Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước và Kế hoạch quản lý tài chính – ngân 

sách nhà nước 03 năm  2022 - 2024
 NXB TC  Tường Vy ĐT 2022 20x28 392 395,000

29
Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ chi tổ 

chức hội nghị, hội thảo trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp.
 NXB TC  Hà Vy ĐT 2022 20x28 392 395,000

30
Tài liệu nghiệp vụ đấu thầu Hỏi đáp xử lý tình huống trong đấu thầu qua 

mạng trên hệ thống đấu thầu quốc gia
 NXB LĐ  Nguyễn Phương ĐT 2022 20x28 392 395,000

31

Cơ chế tự chủ tài chính lập chấp hành dự toán và quyết toán thu chi trong các 

lĩnh vực, Giáo dục Đào tạo; Giáo dục nghề nghiệp; Y tế - Dân số; Văn hóa, 

Thể thao và du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và công nghệ; các 

hoạt động Kinh tế và lĩnh vực khác  (Theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP 

ngày 21-6-2021 Chính phủ)

 NXB TC Tăng bình - Ái phương TB 2021 19x27 400 395,000

32

Nghiệp vụ dành cho kế toán kiểm toán nội bộ chuẩn mực nguyên tắc đạo đức

nghề nghiệp và quy chế kiểm toán nội bộ trong các cơ quan Nhà nước đơn vị

sự nghiệp công lập và doanh nghiệp 

 NXB TC Tăng bình - Ái phương TB 2021 19x27 400 395,000

STT Phần 8: SÁCH Y TẾ, Y HỌC, DƢỢC PHẨM NXB Tác giả Năm XB Khổ sách
Số 

trang 
Giá bìa SL Thành tiền

1
Hƣớng dẫn phƣơng pháp chế biến dƣợc liệu và vị thuốc cổ truyền cây 

thuốc Việt Nam công năng, chủ trị, liều lƣợng và cách dùng
Thế giới Tăng bình ĐT 2024 20x28 416 395,000

2
Tuyển chọn các bài thuốc nam chữa các bệnh theo mua, các bệnh hậu 

COVID
Thế giới Hoàng Tuấn ĐT 2024 20x28 360 395,000

3 Luật khám bệnh chƣa bệnh và các văn bản hƣớng dẫn thi hành Lao động Tài Thành TB 2024 19x27 400 395,000

4
Nghiệp vụ công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tƣ, trang 

thiết bị y tế và biên pháp xử lý các hành vi vi phạm trong linh vực y tế 
NXB TC Tăng bình & Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000

5

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành y tế (Bác sĩ, Bác sĩ y học dự 

phòng, y sĩ, y tế công cộng, điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dƣợc, dinh 

dƣỡng, dân số)

Hồng Đức Tăng bình & Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000

6
Sổ tay thực hành tại các cơ sở bán lẻ thuốc nguyên tắc đạo đức hành 

nghề dƣợc 
NXB TC Tăng bình & Ái phương TB 2022 19x27 400 395,000
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7

Luật An toàn thực phẩm – Quy định mới về thanh tra, xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm ở các cơ quan, doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, quán ăn.

NXB LĐ  Thu Phương ĐT 2022 20x28 400 425,000

8
Hƣớng dẫn chuẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y 

học cổ truyền và y học hiện đại
NXB HĐ Tăng bình & Ái phương TB 2021 19x27 400 395,000

9 Cẩm nang tra cứu quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền NXB HĐ Tăng bình & Ái phương TB 2021 19x27 400 395,000

10 Tuyển tập 1080 Bài thuốc cổ truyền dân gian chọn lọc NXB HĐ Tăng bình & Ái phương TB 2020 19x27 400 395,000

11
Bộ Tranh Cây Thuốc - Mẫu Sử Dụng Trong Cơ Sở Khám Bệnh, Chữa Bệnh 

Bằng Y Học Cổ Truyền
Thế Giới ĐT 2020 40x60 395,000

12
Cẩm nang chăm sóc sức khỏe cá nhân và gia đình chế độ dinh dưỡng, tập

luyện, cây thuốc và chẩn đoán và xử trí các bệnh thường gặp 
NXB HĐ Tăng bình & Ái phương TB 2020 19x27 400 395,000

13

Tài liệu tuyên truyền vì an toàn thực phẩm - Tra cứu những vướng mắc 

thường gặp trong công tác sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản, sử dụng 

thực phẩm

NXB HĐ Tăng bình & Ái phương TB 2020 19x27 400 395,000

14

Bách khoa tri thức- Y tế học đường Các biện pháp phòng chống dịch bệnh và 

kỹ năng tự vệ sơ cứu xử lý ban đầu một số tai nạn thường gặp trong trường 

học 

NXB HĐ Tăng bình & Ái phương TB 2020 19x27 400 395,000

15 Tuyển Tập Những Phương Thuốc Hay Chữa Và Phòng Bệnh NXB LĐ  Diệu Tuệ - Tâm An ĐT 2020 20x28 400 395,000

16
Cẩm nang chăm sóc sức khỏe dành cho gia đình bí quyết sống vui, sống khỏe

và các phòng tránh bệnh cho mọi người, mọi nhà
NXB LĐ  Nguyễn Phương ĐT 2020 20x28 400 395,000

17
Cẩm nang dành cho người cao tuổi – Sống vui, sống khỏe, hạnh phúc mỗi

ngày
NXB LĐ  Vũ Tươi - Vũ Tâm ĐT 2020 20x28 400 395,000

18 Sống khỏe mỗi ngày những cây thuốc nam trong vườn nhà NXB HĐ Tăng bình & Ái phương TB 2020 19x27 400 395,000

19

Cẩm nang an toàn vệ sinh thực phẩm – Quy định về sử dụng, quản lý phụ gia

thực phẩm áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp – Xử phạt vi

phạm hành chính trong lĩnh an toàn vệ sinh thực phẩm

NXB LĐ  Vũ Tươi ĐT 2020 20x28 400 395,000

20 Những cây thuốc vị thuốc Việt Nam (Giáo sư. Tiến sĩ: Đỗ Tất Lợi) NXB TĐ  GS,TS. Đỗ Tất Lợi  CX 2019 16x24 1300 550,000

21

Bách khoa tri thức gia đình, kiến thức về thân nhân, hôn nhân và gia đình 

quyền và nghĩa vụ về hôn nhân, thừa kế bình đẳng giới, xử lý các tình huống 

sơ cấp cứu người bị nạn

NXB HĐ Tăng bình & Ái phương TB 2019 19x27 400 350,000

22 Thực Hành siêu âm ba chiều ( 3D ) trong sản khoa NXB YH Ths. Trần Danh Cường 2013 19x27 250 220,000

23 Đột quỵ não thời gian là não  (Chủ Biên: PGS. TS Nguyễn Minh Hiện) NXB YH PGS.TS Nguyễn Minh Hiện 2013 16x24 500 550,000

STT
Phần 9: SÁCH VĂN HÓA, TÔN GIÁO, TÍN NGƢỠNG, 

PHONG THỦY
NXB Tác giả Năm XB Khổ sách

Số 

trang 
Giá bìa SL Thành tiền

1 Tìm hiểu lê hội truyền thống trong đời sống người Việt Hồng Đức Tăng Bình TB 2024 19x27 400 395,000
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2

Cẩm nang công tác quản lý và tổ chức lễ hội quản lý, thu chi tài chính cho 

công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho dic tích và hoạt động lễ 

hội

Hồng Đức Tăng bình & Ái phương TB 2023 19x27 400 395,000

3 Luật tín ngưỡng tôn giáo và văn hóa lễ hội truyền thống của người việt Thế giới  Nguyễn Phương  ĐT 2022 20x28 400 395,000

4
Tìm hiểu phong tục, nghi lễ thờ cúng của người việt và các bài văn khấn 

thường dùng 
Lao động  Nguyễn Phương  ĐT 2022 20x28 400 395,000

5

 Tra cứu lịch các ngày hoàng đạo năm 2022 - 2023.  Đây là cuốn sách đã 

chọn ra các ngày hoàng đạo trong  tháng từ tháng 1 đến  tháng 12 năm 2022-

2023

NXB HĐ  Nguyễn Hữu Sức  ĐT 2022 20x28 448 425,000

6
Đón Tết, khai xuân, khai trương để hanh thông và may mắn theo văn hóa cổ 

truyền
NXB HĐ Diệu Tuệ ĐT 2022 20x28 400 395,000

7
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa: ứng dụng trong cuộc sống và kinh doanh để 

thành công
NXB TC  Phương Lan - Hanh Nguyên ĐT 2021 20x28 400 395,000

8 Ứng dụng phong thủy để thu hút tài lộc NXB TC Diệu Tuệ ĐT 2021 20x28 400 398,000

9
Bí quyết thu hút tài lộc vào nhà bằng linh vật, cây cảnh, Tham khảo chọn 

ngày khai trương việc đại sự để gặp nhiều may mắn theo quan niệm người xưa
NXB HĐ Diệu Tuệ ĐT 2021 20x28 400 395,000

10
La bàn phong thủy ứng dụng phong thủy trong kiến trúc xây dựng, nhà ở kinh 

doanh và đời sống 
NXB HĐ Tăng bình & Ái phương TB 2021 19x27 410 395,000

11 Chùa Việt Nam Di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia NXB LĐ  Trương Phúc Nguyên ĐT 2020 20x28 400 498,000

12
Cách xây dựng gia phả dòng tộc và tuyển chọn các bài khấn cổ truyền của 

người Việt
NXB HĐ Tăng bình & Ái phương TB 2020 19x27 400 395,000

13 Xem ngày chọn giờ theo lịch can chi năm 2020-2021-2022 NXB HĐ  Nguyễn Hữu Sức  ĐT 2019 20x28 400 395,000

14 Bảo vật quốc gia Việt Nam NXB HĐ  Nguyễn Lan Phương ĐT 2019 20x28 400 365,000

15 Lịch sử Họ Nguyễn Việt Nam NXB HĐ  TS. Nguyễn Văn Kiệm  ĐT 2018 20x28 800 670,000

16

Ứng dụng thƣớc lỗ ban về thiết kế xây dựng hƣớng dẫn các xắp xếp cách 

trƣng bày phong thủy nhà ở văn phòng công sở, cơ quan doanh nghiệp 

theo quan niệm phƣơng đông.

NXB HĐ  Thảo Nguyên  MA 2017 20x28 496 395,000

17 Tục thờ cúng và những điều kiêng kỵ trong văn hóa tâm linh của người việt NXB HĐ  Hương Việt  MA 2016 19x27 424 335,000

18
Bí ẩn tiên tri, ngoại cảm, hỏi và đáp tâm linh chuyện lạ đó đây những bí ẩn 

khoa học chưa được giải đáp
NXB TG  Huỳnh Tấn Sang  SS 2013 19x27 396 345,000

Tổng Cộng: 

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẶT MUA SÁCH

 (Ký tên, đóng dấuĐịa chỉ:……………………………………………………………………………….                                             

MST: ……………. Điện thoại:……….………..Fax…….…………….

ĐƠN VỊ ĐẶT MUA

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊTên đơn vị đặt mua sách:………………………………………………………..                                           
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Gặp Mạnh, để đƣợc tƣ vấn

Người nhận sách và thanh toán:…………………………………….

Quý cơ quan, đơn vị đăng ký đặt mua sách vui lòng.
Liên hệ: 083.78 29 229 - 0989 147 555 - Zalo: 0989 147 555 
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